QUY ĐỊNH
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI CỤC THUẾ TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 134/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

I. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ VÀ CẤP MÃ SỐ THUẾ

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

- Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

- Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế;

- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

2. Thẩm quyền giải quyết: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

3. Yêu cầu hồ sơ: 

3.1. Đăng ký mới:

- Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam gồm có:

+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04-ĐK-TCT. 

+ Bản sao Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. 

+ Bản sao và bản dịch tiếng Việt “Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề độc lập, giấy chứng nhận đăng ký thuế” do nước chủ nhà cấp cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.

+ Bảng kê các văn phòng điều hành dự án của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam (nếu có).

- Hồ sơ đăng ký thuế đối với Ban điều hành dự án thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam gồm có:

+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04.3-ĐK-TCT.

+ Hợp đồng ký với bên Việt Nam (bản trích lục tiếng Việt).

+ Giấy phép đầu tư, giấy phép thầu của Ban điều hành dự án hoặc nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp thực hiện hợp đồng (nếu có).
- Hồ sơ đăng ký thuế đối với trường hợp nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam gồm có:

+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 04.1-ĐK-TCT, kèm theo Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài mà bên Việt Nam kê khai, nộp thay thuế. 

+ Hợp đồng ký với nhà thầu nước ngoài (bản trích lục tiếng Việt).

+ Bản kê danh sách các nhà thầu phụ, nhà thầu phụ nước ngoài ký hợp đồng hợp tác kinh doanh có kê khai, nộp thuế thông qua bên Việt Nam. 

- Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, kê khai, nộp thuế thông qua bên Việt Nam gồm có:

+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04.2-ĐK-TCT.

+ Hợp đồng ký với bên Việt Nam (bản trích lục tiếng Việt).

+ Bản sao và bản dịch tiếng Việt “Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề độc lập, giấy chứng nhận đăng ký thuế” do nước chủ nhà cấp cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài. 

- Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (có hoàn thuế giá trị gia tăng), là Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 06-ĐK-TCT.

- Hồ sơ đăng ký thuế đối với đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí  và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gồm có:

+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT.

+ Riêng tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nư​ớc phải có thêm Tờ khai đăng ký thu phí, lệ phí theo mẫu số 1 quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí.
- Hồ sơ đăng ký thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác gồm có:

+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01/ĐK-TNCN.

+ Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

3.2. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế: 

- Cấp lại cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế: 

+ Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ, mã số thuế, nguyên nhân mất, nơi mất, đề nghị cấp lại và cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư, Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (bản sao có chứng thực).

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong trường hợp chỉ tiêu trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế thay đổi:

- Đổi tên cơ sở kinh doanh:

+ Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh theo tên mới (bản sao có chứng thực).

+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

- Thông báo thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế: 

+ Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối với các trường hợp thay đổi thông tin phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

- Cấp lại cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát: 

+ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát. 

- Cấp lại thẻ mã số thuế cá nhân: đơn đề nghị cơ quan Thuế cấp lại thẻ mã số thuế cá nhân. 

4. Quy trình và thời gian giải quyết: 5 (năm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và chuyển ngay trong ngày cho phòng Kê khai và Kế toán thuế để thẩm tra hồ sơ và tham mưu trình lãnh đạo Cục Thuế: 3 (ba) ngày;

- Lãnh đạo Cục Thuế ký duyệt: 1 (một) ngày;

- Phòng Kê khai và Kế toán thuế chuyển kết quả ngay cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho người nộp thuế: 1 (một) ngày.

5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.
6. Trình tự luân chuyển hồ sơ:

	Người nộp thuế

hoặc cơ quan

chi trả thu nhập
	1


6
	Bộ phận

tiếp nhận và 

trả kết quả
	2


5
	Phòng

 Kê khai và

Kế toán thuế
	3


4
	Lãnh đạo

Cục Thuế


II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 tháng 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

- Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

2. Thẩm quyền giải quyết: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

3. Yêu cầu về hồ sơ: thực hiện theo theo mẫu số 07/GTGT. 

4. Quy trình và thời gian giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị chuyển đổi phương pháp tính thuế.

- Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và chuyển ngay trong ngày cho phòng Kê khai và Kế toán thuế để thẩm tra hồ sơ và trình lãnh đạo Cục Thuế: 7 (bảy) ngày;

- Lãnh đạo Cục Thuế xem xét ký duyệt: 2 (hai) ngày;

- Phòng Kê khai và Kế toán thuế chuyển kết quả ngay cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho người nộp thuế: 1 (một) ngày.

5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.
6. Trình tự luân chuyển hồ sơ:

	Người

nộp thuế
	1


6
	Bộ phận

tiếp nhận và 

trả kết quả
	2


5
	Phòng

 Kê khai và

Kế toán thuế
	3


4
	Lãnh đạo

Cục Thuế


III. THỦ TỤC GIA HẠN HỒ SƠ KHAI THUẾ

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Quản lý thuế 29 tháng 11 năm 2006;

- Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

2. Thẩm quyền giải quyết: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

3. Yêu cầu về hồ sơ: văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc Công an xã, phường, thị trấn nơi phát sinh trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

4. Quy trình và thời gian giải quyết: 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

- Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển ngay trong ngày cho phòng Kê khai và Kế toán thuế để thẩm tra và tham mưu lãnh đạo Cục Thuế: 3 (ba) ngày;

-  Lãnh đạo Cục Thuế xem xét, ký duyệt: 1 (một) ngày;

- Phòng Kê khai và Kế toán thuế chuyển kết quả ngay cho Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho người nộp thuế: 1 (một) ngày.

5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

6. Trình tự luân chuyển hồ sơ:

	Người

nộp thuế
	1


6
	Bộ phận

tiếp nhận và 

trả kết quả
	2


5
	Phòng

 Kê khai và

Kế toán thuế
	3


4
	Lãnh đạo

Cục Thuế


IV. THỦ TỤC GIA HẠN NỘP THUẾ
1. Căn cứ pháp lý: 

 - Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

 - Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

2. Thẩm quyền giải quyết: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

3. Yêu cầu về hồ sơ:

- Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt theo mẫu số 02/NOPT;

- Tài liệu chứng minh lý do đề nghị gia hạn nộp thuế. 

+ Đối với trường hợp bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ thì phải có: biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền như Hội đồng định giá do Sở Tài chính thành lập, hoặc các công ty định giá chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ định giá theo hợp đồng hoặc Trung tâm định giá của Sở Tài chính; văn bản xác nhận của chính quyền cấp xã nơi xảy ra sự việc thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ.

+ Đối với trường hợp di chuyển địa điểm kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì phải có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc di chuyển địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Quy trình và thời gian giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển ngay trong ngày cho phòng Kê khai và Kế toán thuế để thẩm tra hồ sơ và tham mưu lãnh đạo Cục Thuế: 7 (bảy) ngày;

- Lãnh đạo Cục Thuế xem xét ký duyệt: 2 (hai) ngày;

- Phòng Kê khai và Kế toán thuế chuyển kết quả ngay cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho người nộp thuế: 1 (một) ngày.

5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

6. Trình tự luân chuyển hồ sơ:

	Người

nộp thuế
	1


6
	Bộ phận

tiếp nhận và 

trả kết quả
	2


5
	Phòng

 Kê khai và

Kế toán thuế
	3


4
	Lãnh đạo

Cục Thuế


V. THỦ TỤC MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ

1. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh Thuế tài nguyên;

- Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Thẩm quyền giải quyết: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

3. Yêu cầu về hồ sơ:

3.1. Đối với trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế:

- Người nộp thuế tự xác định số thuế đuợc miễn thuế, giảm thuế hoặc không phải nộp thuế và khai báo với cơ quan thuế trong hồ sơ khai thuế.

- Tài liệu liên quan đến việc xác định miễn thuế, giảm thuế;

3.2. Đối với trường hợp cơ quan thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế:

3.2.1. Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, tiền thuê đất, thuê mặt nước cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, địch hoạ, tai nạn bất ngờ, bị lỗ hoặc không có khả năng nộp thuế; hồ sơ đề nghị miễn hoặc giảm thuế bao gồm:

- Văn bản đề nghị miễn hoặc giảm thuế theo mẫu số 01/MGTH, trong đó nêu rõ thời gian, lý do bị thiệt hại, giá trị tài sản bị thiệt hại, số lỗ do thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ gây ra, số thuế phải nộp, số thuế đề nghị miễn, giảm và danh mục tài liệu gửi kèm.

- Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, địch hoạ, tai nạn theo mẫu số 02/MGTH.

- Bản quyết toán tài chính (nếu là doanh nghiệp) kèm theo giải trình phân tích xác định số bị thiệt hại, số lỗ do bị thiệt hại.

3.2.2. Giảm thuế thu nhập cá nhân: hồ sơ giảm thuế gồm:

- Đối với người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn:

+ Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN.
+ Biên bản xác định mức độ thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản xác nhận thiệt hại của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn.

+ Chứng từ bồi thường của cơ quan bảo hiểm (nếu có) hoặc thoả thuận bồi thường của người gây hoả hoạn (nếu có).

+ Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục thiên tai, hoả hoạn.

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

- Đối với người nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn:

+ Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN.
+ Văn bản hoặc biên bản xác nhận tai nạn có xác nhận của cơ quan Công an hoặc xác nhận mức độ thương tật của cơ quan Y tế.

+ Giấy tờ xác định việc bồi thường của cơ quan bảo hiểm hoặc thoả thuận bồi thường của người gây tai nạn (nếu có).

+ Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục tai nạn.

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

- Đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo:

+ Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN.
+ Bản sao hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh.

+ Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan Y tế cấp hoặc hoá đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sĩ.

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

4. Quy trình và thời gian giải quyết: không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế là 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Riêng trường hợp hồ sơ do Chi cục Thuế chuyển đến thì thời gian giải quyết là 5 (năm) ngày.

4.1. Trường hợp đủ điều kiện miễn, giảm, không kiểm tra thực tế:

4.1.1. Miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân: 30 (ba mươi) ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân: 1 (một) ngày.

- Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân thẩm tra điều kiện miễn, giảm, dự thảo quyết định trình lãnh đạo Cục Thuế: 22 (hai mươi hai) ngày.

- Lãnh đạo Cục Thuế xem xét ký duyệt: 5 (năm) ngày.

- Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ vào sổ, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 1 (một) ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho người nộp thuế: 1 (một) ngày.
4.1.2. Miễn, giảm các loại thuế khác: 30 (ba mươi) ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Kê khai và Kế toán thuế: 1 (một) ngày.

- Phòng Kê khai và Kế toán thuế thẩm tra đủ điều kiện, dự thảo quyết định trình lãnh đạo Cục Thuế: 22 (hai mươi hai) ngày.

- Lãnh đạo Cục Thuế xem xét ký duyệt: 5 (năm) ngày.

- Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ vào sổ, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 1 (một) ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho người nộp thuế: 1 (một) ngày;
4.2. Trường hợp kiểm tra thực tế điều kiện miễn, giảm thuế: 

4.2.1. Miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân: 60 (sáu mươi) ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân: 1 (một) ngày.

- Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân thẩm tra điều kiện miễn giảm thuế, thực hiện thủ tục kiểm tra thực tế điều kiện miễn, giảm thuế tại cơ sở, dự thảo quyết định miễn, giảm thuế, trình lãnh đạo Cục Thuế: 52 (năm mươi hai) ngày.

- Lãnh đạo Cục Thuế xem xét ký duyệt: 5 (năm) ngày.

- Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ ghi sổ, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 1 (một) ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho người nộp thuế: 1 (một) ngày.
4.2.2. Miễn, giảm các loại thuế khác: 60 (sáu mươi) ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Kê khai và Kế toán thuế: 1 (một) ngày;

- Phòng Kê khai và Kế toán thuế thẩm tra điều kiện miễn giảm thuế, lập thủ tục chuyển hồ sơ cho phòng Kiểm tra thuế để kiểm tra thực tế điều kiện miễn, giảm thuế: 5 (năm) ngày.

- Phòng Kiểm tra thuế thực hiện thủ tục kiểm tra thực tế điều kiện miễn, giảm thuế tại cơ sở, chuyển trả kết quả cho phòng Kê khai và Kế toán thuế: 45 (bốn mươi lăm) ngày.

- Phòng Kê khai và Kế toán thuế nhận lại hồ sơ đã kiểm tra thực tế từ phòng Kiểm tra thuế, dự thảo quyết định miễn, giảm thuế trình lãnh đạo Cục Thuế: 2 (hai) ngày.

- Lãnh đạo Cục Thuế xem xét ký duyệt: 5 (năm) ngày.

- Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ vào sổ, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 1 (một) ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho người nộp thuế: 1 (một) ngày;
4.3. Miễn, giảm thuế đối với hồ sơ do Chi cục Thuế chuyển đến: 05 ngày.

- Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế, trình lãnh đạo Cục Thuế và chuyển ngay trong ngày cho phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán; phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán xem xét dự thảo quyết định miễn, giảm trình lãnh đạo Cục Thuế: 3 (ba) ngày;

- Lãnh đạo Cục Thuế xem xét, ký duyệt: 1 (một) ngày;

- Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ gửi trả kết quả cho Chi cục Thuế: 1 (một) ngày.

5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

6. Trình tự luân chuyển hồ sơ:

- Trường hợp đủ điều kiện, không kiểm tra thực tế:


+ Miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân:

	Người

nộp thuế
	1


6
	Bộ phận

tiếp nhận và 

trả kết quả
	2


	Phòng Quản lý thuế

thu nhập cá nhân
	3


	Lãnh đạo

Cục Thuế


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	               5
	Phòng

Hành chính - Quản trị

- Tài vụ - Ấn chỉ
	           4



+ Miễn, giảm các loại thuế khác:

	Người

nộp thuế
	1


6
	Bộ phận

tiếp nhận và 

trả kết quả
	2


	Phòng

 Kê khai và

Kế toán thuế
	3


	Lãnh đạo

Cục Thuế

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	         5
	Phòng

Hành chính - Quản trị

- Tài vụ - Ấn chỉ
	     4


- Trường hợp kiểm tra thực tế điều kiện miễn, giảm thuế:

+ Miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân:

	Người

nộp thuế
	1


6
	Bộ phận

tiếp nhận và 

trả kết quả
	2


	Phòng Quản lý thuế

thu nhập cá nhân
	3


	Lãnh đạo

Cục Thuế

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	Phòng

Hành chính - Quản trị

- Tài vụ - Ấn chỉ
	           4



+ Miễn, giảm các loại thuế khác:

	
	
	
	
	Phòng

Kiểm tra thuế
	
	

	
	
	
	
	3        4
	
	

	Người

nộp thuế
	1


8
	Bộ phận

tiếp nhận và 

trả kết quả
	2


	Phòng

 Kê khai và

Kế toán thuế
	5


	Lãnh đạo

Cục Thuế

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	         7
	Phòng

Hành chính - Quản trị

- Tài vụ - Ấn chỉ
	     6


- Miễn, giảm đối với các hồ sơ do Chi cục Thuế chuyển đến:

	Chi cục

Thuế
	1


5
	Phòng

 Hành chính-Quản trị

- Tài vụ - Ấn chỉ
	2
	Phòng Tổng hợp - 

Nghiệp vụ - Dự toán
	3
	Lãnh đạo

Cục Thuế



                     4

VI. THỦ TỤC HOÀN THUẾ

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

 - Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
2. Thẩm quyền giải quyết: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

3. Yêu cầu hồ sơ:

3.1. Yêu cầu về hồ sơ đối với hoàn thuế giá trị gia tăng:

3.1.1. Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp trong 3 (ba) tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hồ sơ gồm có:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước theo mẫu số 05/ĐNHT.

- Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn theo mẫu số 01-1/HTBT.

3.1.2. Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu:

- Trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền, hồ sơ gồm có:

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước theo mẫu số 05/ĐNHT.

+ Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra; đề nghị hoàn theo mẫu số 01-1/HTBT.

+ Bảng kê các hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở.

+ Biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu hoặc ủy thác gia công hàng xuất khẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc Biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên ủy thác xuất khẩu và bên nhận ủy thác xuất khẩu (đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu hoặc ủy thác gia công xuất khẩu).

-  Trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng, hồ sơ gồm có:

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước theo mẫu số 05/ĐNHT.

+ Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn theo theo mẫu số 01-1/HTBT.

+ Bảng kê các hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở.

- Trường hợp xuất khẩu tại chỗ, hồ sơ gồm có:

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước theo mẫu số 05/ĐNHT.

+ Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn theo theo mẫu số 01-1/HTBT. 

+ Bảng kê hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở.

- Trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp, hồ sơ gồm có:

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước theo mẫu số 05/ĐNHT.

+ Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn theo theo mẫu số 01-1/HTBT. 

+ Bảng kê hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở.

- Trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, hồ sơ gồm có:

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước theo mẫu số 05/ĐNHT.

+ Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn theo theo mẫu số 01-1/HTBT.

+ Bảng kê hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở. 

3.1.3. Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA, hồ sơ gồm có: 

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước theo mẫu số 05/ĐNHT.

- Bảng kê khai tổng hợp thuế đầu vào được hoàn, mẫu số 01-1/HTBT.

- Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT.

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được ngân sách Nhà nước cấp phát (bản sao có đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền của dự án).

- Xác nhận của cơ quan chủ quản dự án ODA về hình thức cung cấp dự án ODA là ODA không hoàn lại hay ODA vay được ngân sách Nhà nước cấp phát ưu đãi thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng (bản sao có xác nhận của cơ sở) và việc không được ngân sách Nhà nước cấp vốn đối ứng để trả thuế giá trị gia tăng. 

3.1.4. Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ, hồ sơ gồm có:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước theo mẫu số 05/ĐNHT.

- Bảng kê khai tổng hợp số thuế đầu vào được hoàn, mẫu số 01-1/HTBT.

- Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT.

- Quyết định phê duyệt các khoản viện trợ của cấp có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của người nộp thuế).

- Văn bản xác nhận của Bộ Tài chính về khoản tiền viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài nêu rõ: tên tổ chức viện trợ, giá trị khoản viện trợ, cơ quan tiếp nhận, quản lý tiền viện trợ.

3.1.5. Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao, hồ sơ gồm có:

- Công hàm đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan đại diện.

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước theo mẫu số 05/ĐNHT.

- Bản gốc kèm theo 2 (hai) bản sao có đóng dấu cơ quan đại diện của các hoá đơn giá trị gia tăng.

3.1.6. Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, hồ sơ gồm có:

- Văn bản đề nghị hoàn thuế theo hiệp định theo mẫu số 02/HTBT đối với tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài hoặc theo mẫu số 03/HTBT đối với tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam.

- Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú của nước cư trú do cơ quan thuế cấp.

- Bản sao đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế do nước cư trú cấp trong trường hợp là tổ chức kinh doanh hoặc bản sao đăng ký kinh doanh và giấy phép hành nghề, giấy chứng nhận đăng ký thuế do nước cư trú cấp và hộ chiếu sử dụng cho việc xuất nhập cảnh tại Việt Nam trong trường hợp là cá nhân hành nghề độc lập; hoặc bản sao hợp đồng lao động và hộ chiếu sử dụng cho việc xuất nhập cảnh tại Việt Nam trong trường hợp là cá nhân hành nghề phụ thuộc.

- Bản sao hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng đại lý, hợp đồng ủy thác, hợp đồng chuyển giao công nghệ, chứng từ chứng minh cho việc doanh nghiệp điều hành trực tiếp phương tiện vận tải (trong trường hợp doanh nghiệp vận tải quốc tế) hay hợp đồng lao động ký với tổ chức, cá nhân Việt Nam, giấy chứng nhận tiền gửi tại Việt Nam, giấy chứng nhận góp vốn vào công ty tại Việt Nam (tùy theo loại thu nhập trong từng trường hợp cụ thể).

- Chứng từ nộp thuế có xác nhận của Kho bạc Nhà nước hoặc cơ quan thuế khi thu tiền thuế hoặc bản sao chứng từ nộp thuế và giấy xác nhận của Kho bạc Nhà nước nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế về số thuế đã nộp.

- Xác nhận của tổ chức, cá nhân Việt Nam ký kết hợp đồng về thời gian và tình hình hoạt động thực tế theo hợp đồng;

3.2. Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động, hồ sơ gồm có:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước theo mẫu số 05/ĐNHT.

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động.

- Hồ sơ quyết toán thuế hoặc hồ sơ khai thuế đến thời điểm sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động;

3.3. Hoàn thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế; cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế; các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước theo mẫu số 05/ĐNHT;

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
- Chứng từ khấu trừ thuế, biên lai thu thuế thu nhập cá nhân.

- Chứng từ xác định tình trạng kết thúc thời gian làm việc như quyết định nghỉ hưu, quyết định thôi việc, bản thanh lý hợp đồng lao động, bảng kê xác định ngày cư trú, ... (nếu có).

- Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền khai hoàn thuế (nếu có);
3.4. Trường hợp người nộp thuế đề nghị bù trừ thuế:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước theo mẫu số 05/ĐNHT.

- Chứng từ nộp thuế có liên quan.  
4. Quy trình và thời gian giải quyết: 15 (mười lăm) ngày đối với trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau; 60 (sáu mươi) ngày đối với trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Riêng đối với hồ sơ do Chi cục Thuế chuyển đến thì thời gian giải quyết là 5 (năm) ngày.

4.1. Trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau: 
- Hoàn thuế thu nhập cá nhân: 15 (mười lăm) ngày.
+ Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân: 1 (một) ngày.

+ Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân thẩm tra điều kiện hoàn thuế, dự thảo quyết định, chuyển cho phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán: 8 (tám) ngày.

+ Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán thẩm định và chuyển trả kết quả cho phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân: 1 (một) ngày.

+ Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân trình lãnh đạo Cục Thuế: 1 (một) ngày.

+ Lãnh đạo Cục Thuế xem xét, ký duyệt: 2 (hai) ngày.

+ Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ chuyển trả kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 1 (một) ngày.

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho người nộp thuế: 1 (một) ngày.

- Hoàn thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác: 15 (mười lăm) ngày.
+ Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho phòng Kê khai và Kế toán thuế: 1 (một) ngày.

+ Phòng Kê khai và Kế toán thuế thẩm tra hồ sơ, dự thảo quyết định, chuyển cho phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán: 8 (tám) ngày.

+ Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán thẩm định và chuyển trả kết quả cho phòng Kê khai và Kế toán thuế: 1 (một) ngày.

+ Phòng Kê khai và Kế toán thuế trình lãnh đạo Cục Thuế: 1 (một) ngày.

+ Lãnh đạo Cục Thuế xem xét, ký duyệt: 2 (hai) ngày.

+ Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ chuyển trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 1 (một) ngày.

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho người nộp thuế: 1 (một) ngày;

4.2. Trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau: 
- Hoàn thuế thu nhập cá nhân: 60 (sáu mươi) ngày.

+ Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân: 1 (một) ngày.

+ Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân thẩm tra điều kiện hoàn thuế, thực hiện thủ tục kiểm tra thực tế điều kiện hoàn thuế; dự thảo quyết định hoàn thuế, chuyển cho phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán: 52 (năm mươi hai) ngày.

+ Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán thẩm định và chuyển trả kết quả cho phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân: 2 (hai) ngày.

+ Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân trình lãnh đạo Cục Thuế: 1  (một) ngày.

+ Lãnh đạo Cục Thuế xem xét, ký duyệt: 2 (hai) ngày.

+ Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ chuyển trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 1 (một) ngày.

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho người nộp thuế: 1 (một) ngày.

- Hoàn thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác: 60 (sáu mươi) ngày.

+ Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Phòng Kê khai và Kế toán thuế: 1 (một) ngày.

+ Phòng Kê khai và Kế toán thuế thẩm tra hồ sơ, lập thủ tục chuyển hồ sơ cho phòng Kiểm tra thuế để thực hiện kiểm tra hoàn thuế: 2 (hai) ngày.

+ Phòng Kiểm tra thuế thực hiện thủ tục kiểm tra thực tế tại cơ sở, xác định đúng số thuế được hoàn, dự thảo quyết định hoàn thuế, chuyển cho phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán: 50 (năm mươi) ngày.

+ Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán thẩm định và chuyển trả kết quả cho phòng Kiểm tra thuế: 2 (hai) ngày.

+ Phòng Kiểm tra thuế trình lãnh đạo Cục Thuế: 1 (một) ngày.

+ Lãnh đạo Cục Thuế xem xét, ký duyệt: 2 (hai) ngày.

+ Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ chuyển trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 1 (một) ngày.

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho người nộp thuế: 1 (một) ngày;

4.3. Hoàn thuế đối với hồ sơ do Chi cục Thuế chuyển đến: 5 (năm) ngày.
+ Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ nhận hồ sơ hoàn thuế do Chi cục Thuế gửi đến, trình lãnh đạo Cục Thuế và chuyển cho phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán; phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán thực hiện kiểm tra hồ sơ, dự thảo quyết định hoàn thuế, trình lãnh đạo Cục Thuế: 3 (ba) ngày.

+ Lãnh đạo Cục Thuế xem xét, ký duyệt: 1 (một) ngày.

+ Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ chuyển trả kết quả cho Chi cục Thuế: 1 (một) ngày.

5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.
6. Trình tự luân chuyển hồ sơ với nghiệp vụ hoàn thuế:    

- Trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau:

+ Hoàn thuế thu nhập cá nhân:

	
	
	
	
	Phòng Tổng hợp -

Nghiệp vụ - Dự toán
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	 7
	Phòng

Hành chính - Quản trị

- Tài vụ - Ấn chỉ
	        6


+ Hoàn thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác:

	
	
	
	
	Phòng Tổng hợp -

Nghiệp vụ - Dự toán
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	Phòng Kê khai
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	Phòng

Hành chính - Quản trị

- Tài vụ - Ấn chỉ
	        6


- Trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau:

+ Hoàn thuế thu nhập cá nhân:

	
	
	
	
	Phòng Tổng hợp -

Nghiệp vụ - Dự toán
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8
	Bộ phận
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	2


	Phòng Quản lý thuế

thu nhập cá nhân
	5


	Lãnh đạo

Cục Thuế

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 7
	Phòng

Hành chính - Quản trị

- Tài vụ - Ấn chỉ
	        6


+ Hoàn thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác: 


	
	
	
	
	
	Phòng Tổng hợp -
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	Phòng Hành chính -

Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ
	


+ Hoàn thuế đối với hồ sơ do Chi cục Thuế chuyển đến:

	Chi cục

Thuế
	1


5
	Phòng

 Hành chính-Quản trị

- Tài vụ - Ấn chỉ
	2
	Phòng Tổng hợp - 

Nghiệp vụ - Dự toán
	3
	Lãnh đạo

Cục Thuế
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VII. THỦ TỤC XÁC NHẬN VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ

1. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.
2. Yêu cầu về hồ sơ: văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

3. Thẩm quyền giải quyết: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

4. Quy trình và thời gian giải quyết: 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ, chuyển ngay trong ngày cho phòng Kê khai và Kế toán thuế; phòng Kê khai và Kế toán thuế kiểm tra kiểm tra tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trình lãnh đạo Cục Thuế: 1 (một) ngày;

- Lãnh đạo Cục Thuế xem xét, ký xác nhận: 1 (một) ngày;

- Phòng Kê khai và Kế toán thuế chuyển giao kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao trả kết quả cho người nộp thuế: 1 (một) ngày.

5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

6. Trình tự luân chuyển hồ sơ:

	Người

nộp thuế
	1


6
	Bộ phận

tiếp nhận và 

trả kết quả
	2


5
	Phòng

 Kê khai và

Kế toán thuế
	3


4
	Lãnh đạo

Cục Thuế


VIII. THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
2. Thẩm quyền giải quyết: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.
3. Yêu cầu hồ sơ đối với từng trường hợp, như sau: 

3.1. Khai thuế giá trị gia tăng (GTGT):

3.1.1. Khai thuế đối với thuế GTGT tháng áp dụng theo phương pháp khấu trừ:

- Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT.

- Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT.

- Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT.

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh theo mẫu số 01-3/GTGT.

- Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng theo mẫu số 01-4A/GTGT.

- Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT.

- Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT.

Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư mới phát sinh thuế đầu vào nhưng chưa phát sinh thuế đầu ra thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư. Hồ sơ khai thuế GTGT tháng của dự án đầu tư bao gồm:

- Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT.

- Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT. 

3.1.2. Khai thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT:

- Hồ sơ khai thuế GTGT tháng tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT là Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 03/GTGT. 

- Hồ sơ khai quyết toán thuế GTGT năm tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT là Tờ khai quyết toán thuế GTGT theo mẫu số 04/GTGT;
3.1.3. Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT;

3.2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

3.2.1. Thuế TNDN tạm tính theo quý:

- Tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu số 01A/TNDN.

- Tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu số 01B/TNDN (trường hợp người nộp thuế không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế).

- Phụ lục doanh thu từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo mẫu số 01-01/TNDN.

3.2.2. Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản:

- Đối với doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản, khai thuế theo mẫu số 09/TNDN.

- Đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản, khai thuế theo mẫu số 02/TNDN.

3.2.3. Khai quyết toán thuế TNDN:

- Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN.

- Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.

- Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai (tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế):

+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN hoặc 03-1C/TNDN.

+ Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.

+ Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03-3/TNDN.

+ Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN.

+ Phụ lục số TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-5/TNDN.

3.2.4. Thuế TNDN khấu trừ từ tiền hoa hồng đại lý: tờ khai thuế TNDN theo mẫu số 05/TNDN;

3.3. Khai thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB):

- Tờ khai thuế TTĐB theo mẫu số 01/TTĐB.

- Bảng kê hoá đơn bán hàng, dịch vụ chịu thuế TTĐB theo mẫu số 01-1/TTĐB.

- Bảng kê thuế TTĐB được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2TTĐB;

3.4. Khai thuế tài nguyên:

- Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN (áp dụng đối với cơ sở khai thác).

- Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN (áp dụng đối cơ sở thu mua).

- Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 03/TAIN.

- Các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên;

3.5. Khai thuế môn bài: tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI;

3.6. Khai phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước:

- Tờ khai phí, lệ phí theo mẫu số 01/PHLP.

- Tờ khai quyết toán phí, lệ phí năm theo mẫu số 02/PHLP;

3.7. Khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN):  

3.7.1. Khai thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế.

- Khai thuế tháng, hoặc theo quý (trường hợp số thuế phát sinh trong tháng dưới 5 triệu đồng): 

+ Trường hợp khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: tờ khai theo mẫu số 02/KK-TNCN.

+ Trường hợp khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng: tờ khai theo mẫu số 03/KK-TNCN.

+ Trường hợp khấu trừ thuế đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh: tờ khai theo mẫu số 04/KK- TNCN.

- Khai quyết toán thuế:

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN và các bảng kê chi tiết: 05A/BK-TNCN, 05B/BK-TNCN.

+ Trường hợp phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng, thực hiện theo mẫu số 06/KK-TNCN và các bảng kê chi tiết: 06A/BK-TNCN, 06B/BK-TNCN, 06C/BK-TNCN, 06D/BK-TNCN.
3.7.2. Khai thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công: 

- Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09C/PL-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh).

- Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm. 

- Trường hợp nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài và kèm theo thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCN.

4. Quy trình và thời gian giải quyết: giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận tờ khai của người nộp thuế (đối với tờ khai của người nộp thuế đã áp dụng khai thuế theo công nghệ mã vạch hai chiều thì thực hiện quét mã vạch in trên tờ khai thuế vào chương trình ứng dụng) và chuyển tờ khai ngay trong ngày cho phòng Kê khai và Kế toán thuế;

- Phòng Kê khai và Kế toán thuế nhập số liệu kê khai vào các các chương trình ứng dụng trong ngày (thực hiện đối với các tờ khai người nộp thuế chưa khai thuế theo công nghệ mã vạch hai chiều) và thực hiện lưu tờ khai theo quy định.

5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.
6. Trình tự luân chuyển hồ sơ:

	Người

nộp thuế
	1


6
	Bộ phận

tiếp nhận và 

trả kết quả
	2


5
	Phòng

 Kê khai và

Kế toán thuế


IX. CÁC TÀI LIỆU KHÁC GỬI CƠ QUAN THUẾ THEO QUY ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý: Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.
2. Yêu cầu về hồ sơ: các tài liệu kèm theo hồ sơ thuế, công văn, đơn từ và các tài liệu khác do người nộp thuế, tổ chức được ủy nhiệm thu thuế và các tổ chức, cá nhân khác gửi đến. 

3. Thẩm quyền giải quyết: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

4. Quy trình và thời gian giải quyết: 

4.1. Trường hợp tài liệu nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận, thông qua lãnh đạo phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế và chuyển ngay trong ngày cho các phòng có liên quan;
4.2. Trường hợp tài liệu gửi qua đường bưu chính: phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ nhận tài liệu do người nộp thuế và các cơ quan khác có liên quan gửi đến, trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho các phòng khác có liên quan.
5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.
6. Trình tự luân chuyển hồ sơ: tài liệu nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ.
	Người

nộp thuế
	1
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	Bộ phận

tiếp nhận và 

trả kết quả
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3
	Các phòng

có liên quan
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Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

DÙNG CHO TỔ CHỨC  

SẢN XUẤT,

 KINH DOANH 

HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Mẫu số: 

01-ĐK-TCT

 1. Tên chính thức  2. Tên giao dịch (nếu có)

3a. Số nhà, đường phố, thôn, xã:

3b. Tỉnh/ Thành phố: 

3c. Quận/ Huyện:

 3. Địa chỉ trụ sở

3d. Điện thoại:                                           /  Fax:

4a. Số nhà, đường phố, thôn, xã hoặc hòm thư bưu điện:

4b. Tỉnh/ Thành phố:

4c. Quận/ Huyện:

 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế

4d. Điện thoại:                                    / Fax:              

      E-mail:

 5a. Số quyết định:             

 5b. Ngày thành lập:   .../...../.........

 5c. Cơ quan ra quyết định:

 5. Quyết định thành lập

6a. Số:     

6b. Ngày cấp:      ...../......./.........    

 6c. Cơ quan cấp:

 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

11a. Nguồn vốn NSNN:                                      Tỷ trọng:       %

11c. Nguồn vốn khác:                                         Tỷ trọng:       %

 11. Vốn điều lệ

11b. Nguồn vốn nước ngoài:                         Tỷ trọng:       %    

12a. Số: Tại:

12b. Số: Tại:

 12. Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc

MÃ SỐ THUẾ

Dành cho cơ quan thuế ghi

 10. Tổng số lao động:

 9. Ngày bắt đầu hoạt động KD:

..../..../........

 8. Ngành nghề kinh doanh chính

 7. Đăng ký xuất nhập khẩu

Có Không

      Dành cơ quan thuế ghi

  Ngày nhận tờ khai:

 13. Loại hình kinh tế

Doanh nghiệp 100% vốn NN 

hoạt động theo Luật DNNN

Doanh nghiệp 100% 

vốn nước ngoài

Công ty TNHH

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty hợp danh

Hợp tác xã

Doanh nghiệp liên doanh 

với nước ngoài

Công ty cổ phần

Hợp đồng hợp tác, kinh 

doanh với nước ngoài

Cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp

Các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài hoạt động 

kinh tế khác

Tổ chức kinh tế của tổ 

chức chính trị, CT-XH, 

xã hội, XH-NN

Loại hình khác

Tổ hợp tác
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Mẫu số: 

Form No:

04-ĐK-TCT

 3. Địa chỉ trụ sở chính

Address of the head office

3d. Điện thoại (Tel):                                  

3e. Fax:

 3a. Số nhà, đường phố, thôn xã:

      Street number, Street name or Commune

 3b. Tỉnh/Thành phố:

       Province/ City

 3c. Quận/Huyện:

       District 

5a. Số giấy phép: 

       Number

5b. Ngày cấp:                               ..../...../.........

      Date

5c. Cơ quan cấp:

      Granted by

 5. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

Bussiness licence in Vietnam

6a. Số: 

      Number

6b. Ngày:                                 ..../...../.........

      Date

6c. Ký với:

      Signed with

      Mã số ĐTNT tại Việt Nam (nếu có):

      Tax payers identification number in Vietnam (if any) 

 6. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu hoặc                  

   Nhà thầu phụ

Contract for Contractor/Sub-Contractor operation in Vietnam

TAX REGISTRATION FORM

 1. Tên nhà thầu (hoặc nhà thầu phụ)

Name of contractor/ sub-contractor

 8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng:

Contract objectives

 9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng

Location of according to the contract

10. Thời gian thực hiện hợp đồng

Contract duration:

        Từ:------/-------đến --------/----------- From:------/-------to --------/-----------

 11. Tổng số lao động:

      Number of employees hired in the contract           

DÙNG CHO CÁC 

NHÀ THẦU, NHÀ 

THẦU PHỤ NƯỚC 

NGOÀI

Use for contractor/ 

sub-contractor

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

 2. Quốc tịch Nationality:

4a. Số nhà, đường phố, thôn xã:

      Street number, Street name or Commune

 4. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam

     Address of management office in Vietnam

4d. Điện thoại (Tel):                                  

4e. Fax:

 4b. Tỉnh/Thành phố:

       Province/ City

 4c. Quận/Huyện:

       District 

 Dành cho cơ quan thuế ghi:

 For tax office only

  Ngày nhận tờ khai:

 Date of receive

MÃ SỐ THUẾ

TAX IDENTIFICATION NUMBER

Dành cho cơ quan thuế ghi

For tax office only

 7. Đăng ký xuất nhập khẩu:

Registration of  import, export activities

Có

Yes

Không

No
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Mẫu số:

04.1-ĐK-TCT

 3. Địa chỉ trụ sở:

 3d. Điện thoại:                                  3e. Fax:

 3a. Số nhà, đường phố, thôn xã:

 3b. Tỉnh/ Thành phố:

 3c. Quận/ Huyện:

 1.  Tên bên Việt Nam ký hợp đồng

MÃ SỐ THUẾ DÙNG NỘP THUẾ

Dành cho cơ quan thuế ghi

DÙNG CHO BÊN 

VIỆT NAM NỘP THUẾ 

HỘ NHÀ THẦU  

NƯỚC NGOÀI

  Dành cho cơ quan thuế ghi:

   Ngày nhận tờ khai:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

 2. Mã số thuế của bên Việt Nam (nếu có):

 4a. Số nhà, đường phố, thôn xã:

 4. Địa chỉ nhận thông báo của cơ quan thuế

 4d. Điện thoại:                                  4e. Fax:

 4b. Tỉnh/ Thành phố:

 4c. Quận/ Huyện:

  5. Đăng ký xuất nhập khẩu

Có Không

  6a. Số:

 Tại:

  6. Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc

  6b. Số:

 Tại:

 7. Các loại thuế bên Việt Nam có trách nhiệm nộp hộ Nhà thầu, Nhà thầu phụ

Giá trị 

gia tăng

Tiêu thụ 

đặc biệt

Thu nhập 

doanh nghiệp

Môn bài

Tài nguyên

Thu nhập 

cá nhân

Tiền thuê 

đất

Phí, lệ phí

Thuế xuất, 

nhập khẩu

Khác

 8a. Tên:   8b. Địa chỉ:

 8. Thông tin về người phụ trách của bên Việt Nam

 8c. Điện thoại/ Fax:   8d. Email:

Mục lục ngân sách

Người kiểm tra ( ký, ghi rõ họ tên)

Ngày kiểm tra tờ khai: ------/-----/---------

Cấp Chương Loại Khoản

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:

Khu vực kinh tế

Kinh tế nhà nước

Kinh tế có vốn ĐTNN

Kinh tế tư nhân

Kinh tế cá thể

Mã ngành nghề kinh 

doanh chính

 Chi tiết mã loại hình kinh tế

Kinh tế tập thể

Phương pháp tính thuế 

Giá trị gia tăng

KhÊu trõ

Trùc tiÕp 

trªn GTGT

Kh«ng ph¶i nép 

thuÕ GTGT

Trùc tiÕp trªn 

doanh sè

Kho¸n

 Nơi đăng ký nộp thuế
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Mẫu số : 

Form No:

04.2-ĐK-TCT

6a. Số: 

      Number

6b. Ngày:                                 ..../...../.........

      Date

6c. Ký với:

      Signed with

      Mã số ĐTNT tại Việt Nam (nếu có):

      Tax payers identification number in Vietnam (if any) 

 6. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu hoặc Nhà             

     thầu phụ   

Contract for Contractor/Sub-Contractor operation in Vietnam

TAX REGISTRATION FORM

 10. Thời gian thực hiện hợp đồng:

Contract duration:

        Từ:------/-------đến --------/----------- From:------/-------to --------/-----------

11. Tổng số lao động:

       Number of employees hired in the contract           

MÃ SỐ THUẾ

TAX IDENTIFICATION NUMBER

Dành cho cơ quan thuế ghi

For tax office only

DÙNG CHO 

CÁC NHÀ THẦU, NHÀ 

THẦU PHỤ NƯỚC 

NGOÀI KHÔNG TRỰC 

TIẾP NỘP THUẾ TẠI 

VIỆT NAM

Use for contractor/ 

sub-contractor

 Dành cho cơ quan thuế ghi:

 For tax office only

  Ngày nhận tờ khai:

 Date of receive

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

 2. Quốc tịch Nationality:

4a. Số nhà, đường phố, thôn xã:

      Street number, Street name or Commune

 4. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam

     Address of management office in Vietnam

4d. Điện thoại (Tel):                                  

4e. Fax:

 4b. Tỉnh/ thành phố:

       Province/ City

 4c. Quận/ Huyện:

       District 

 3. Địa chỉ trụ sở chính

Address of the head office

3d. Điện thoại (Tel):                                  

3e. Fax:

 3a. Số nhà, số đường, thôn xã:

      Street number, Street name or Commune

 3b. Tỉnh/ thành phố:

       Province/ City

 3c. Quận/ Huyện:

       District 

 8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng

Contract objectives

9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng

    Location of according to the contract

 5. Đơn vị nộp hộ

Tax withholding agent

 5a. Mã số thuế:

      Tax identification number:

 5b. Tên đơn vị:

       Name

 5c. Địa chỉ:

      Address

 7. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

     Bussiness licence in Vietnam

 7a. Số giấy phép:

       Number

 7b. Ngày cấp:                            …./…/…….

       Date

 7c. Cơ quan cấp:

       Granted by

1. Tên nhà thầu (hoặc nhà thầu phụ)

    Name of contractor/ sub-contractor
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Mẫu số: 

Form No:

04.3-ĐK-TCT

 3. Địa chỉ trụ sở chính

Address of the head office

3d. Điện thoại (Tel):                                  

3e. Fax:

 3a. Số nhà, đường phố, thôn xã:

House’s number, Street, Commune

 3b. Tỉnh/Thành phố:

       Province/ City

 3c. Quận/Huyện:

       District 

5a. Số giấy phép: 

       Number

5b. Ngày cấp:                               ..../...../.........

Date of issue

5c. Cơ quan cấp:

Issued by 

 5. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

Bussiness licence in Viet nam

6a. Số: 

      Number

6b. Ngày:                                 ..../...../.........

      Date

6c. Ký với:

      Signed with

      Mã số ĐTNT tại Việt Nam (nếu có):

      Tax payers identification number in Vietnam (if any) 

 6. Dự án thực hiện theo Hợp đồng tại Việt Nam          

Contract which contractor/sub-contractor participates in

TAX REGISTRATION FORM

1.  Tên Ban điều hành dự án hoặc nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp thực hiện hợp đồng Name of project management 

board or foreign contractor/sub-contractor directly implementing the contract

 8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng:

Operation objectives upon the contract

 9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng

Place of work performance upon the contract

10. Thời gian thực hiện hợp đồng

Contract duration:

        Từ:------/-------đến --------/----------- From:------/-------to --------/-----------

 11. Tổng số lao động:

Number of employees hired

DÙNG CHO CÁC 

 DỰ ÁN NHÀ THẦU 

PHỤ NƯỚC NGOÀI

Use for contractor/ 

sub-contractor

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

 2. Quốc gia Country:

4a. Số nhà, đường phố, thôn xã:

House’s number, Street, Commune

 4. Địa chỉ văn phòng điều hành dự án tại Việt Nam

Address of project management office in Vietnam

4d. Điện thoại (Tel):                                  

4e. Fax:

 4b. Tỉnh/Thành phố:

       Province/ City

 4c. Quận/Huyện:

       District 

 Dành cho cơ quan thuế ghi:

 For tax office only

  Ngày nhận tờ khai:

 Date of receive

 7. Đăng ký xuất nhập khẩu:

Registered for export, import activities

Có

Yes

Không

No

MÃ SỐ THUẾ DÙNG NỘP THUẾ

Dành cho cơ quan thuế ghi
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Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

TAX REGISTRATION FORM

1. Tên cơ quan đại diện

Name of Mission

2a. Số nhà, đường phố, thôn xã:

      Number, Street name

2b. Tỉnh/Thành phố:

      Province/ City

2c. Quận/Huyện:

      District

2. Trụ sở tại Việt Nam

    Address in Viet Nam

2d. Điện thoại:                                      / FAX:

      Tel

Số:

Account Number

Tại:

Name of bank or Treasury

3. Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc:

    Bank or Treasury Accounts   

 Số:

 Account Number

 Tại:

 Name of bank or Treasury

Mẫu số:

Form No

06-ĐK-TCT

Mã số thuế 

Tax identification number

Dành cho cơ quan thuế ghi

For tax office only

   Mục lục ngân sách:

Người kiểm tra ( ký, ghi rõ họ tên)

Ngày kiểm tra tờ khai:  -----/------/----------

Cấp Chương Loại Khoản

    Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:

     For tax office only

 Dành cho cơ quan thuế ghi:

 For tax office only

  Ngày nhận tờ khai:

Date of receive

Trưởng cơ quan đại diện hoặc  Phó trưởng cơ quan đại diện

Head or Deputy Head of Mission

Ngày  ………./………/…………...

Date ………./………../…………...

Chữ ký 

Signature

Vụlễ tân Bộ ngoại  giao xác  nhận Cơ quan đại diện nêu trên thuộc đối tượngđược hoàn thuế Giá trị gia tăng

The Protocol  Department -MOFA Certifies that the above -mentioned Mission is entitled to VAT refund

Hà Nội, ngày        tháng      năm  

Ha Noi, Date          Month            Year  

Vụ  trưởng Vụ lễ tân

Director of Protocol Department

DÀNH CHO CÁC CƠ QUAN 

NGOẠI GIAO, CƠ QUAN 

LÃNH SỰ, CƠ QUAN ĐẠI 

DIỆN TỔ CHỨC QUỐC TẾ 

use for diplomatic, 

consulate,  international 

organization

Nơi đăng ký nộp thuế:

4. Đăng ký xuất nhập khẩu:

Cã

Yes

Kh«ng

No

 5.Tài liệu kèm theo: (Attachments)



BẢNG KÊ XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ GTGT ĐỀ NGHỊ HOÀN

Kèm theo văn bản đề nghị hoàn thuế số
ngày


Cá nhân/Tổ chức đề nghị hoàn thuế:


Mã số thuế:


I. Xác định số thuế GTGT đề nghị hoàn:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

	STT
	Chỉ tiêu
	Số tiền

	1
	Số thuế phát sinh đầu ra
	

	2
	Số thuế đầu vào được khấu trừ
	

	3
	Số thuế đã nộp
	

	4
	Số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị được hoàn lại
	


II. Giải trình về việc điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với số thuế tại tờ khai đã nộp cho cơ quan thuế (nếu có):


, ngày
tháng
năm

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


BẢNG KÊ XÁC ĐỊNH SỐ PHÍ XĂNG DẦU ĐỀ NGHỊ HOÀN

Kèm theo văn bản đề nghị hoàn phí số
ngày


Cá nhân/Tổ chức đề nghị hoàn phí:


Mã số thuế:


	STT
	Loại xăng dầu xuất khẩu
	Tờ khai hải quan
	Số lượng xăng 

dầu xuất khẩu

(lít)
	Mức phí xăng

dầu đã trả

(đồng/lít)
	Tiền phí

đề nghị hoàn

(đồng)

	
	
	Số
	Ngày
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(5)x(6)

	1
	A1
	
	
	
	
	

	2
	A2
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	



, ngày
tháng
năm

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HOÀN PHÍ

ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

	Mẫu số: 02/HTBT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)


ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ THEO HIỆP ĐỊNH 

TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA VIỆT NAM VÀ 

 (Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài)
 

Đề nghị đánh dấu (x) vào ô trống thích hợp:
A. Áp dụng cho cá nhân; B. Áp dụng cho tổ chức; AB. Áp dụng cho cả cá nhân và tổ chức
1. Người được hoàn thuế: (
	
	A. Cá nhân: (                                             B. Tổ chức: (

	1.1
	Tên đầy đủ:


A. Hộ chiếu                (                B. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh    (
Số:


Ngày cấp:
/
/
tại
Cơ quan cấp


	1.2
	Tên sử dụng trong giao dịch


	1.3.a
	Địa chỉ tại Việt Nam:


Số điện thoại:
Số Fax:
E-mail:


Địa chỉ trên là:

A. Nơi làm việc       (       A. Nơi lưu trú  (         B. Văn phòng đại diện (
B. Cơ sở thường trú  (        AB. Khác        (         Nêu rõ:


	1.3.b
	Địa chỉ giao dịch tại Việt Nam (nếu khác với địa chỉ nêu trên):


Số điện thoại:
Số Fax:
E-mail:


	1.4
	Mã số thuế tại Việt Nam (nếu có):


	1.5
	Thời gian có mặt tại Việt Nam hoặc thực hiện hoạt động tại Việt Nam:


	1.6
	Địa chỉ tại nước ký kết:


Số điện thoại:
Số Fax:
E-mail:


	1.7
	Tư cách pháp lý

	
	A. Cá nhân hành nghề độc lập 
	(
	B. Pháp nhân
	(

	
	A. Cá nhân hành nghề phụ thuộc
	(
	B. Liên danh không tạo pháp nhân
	(

	
	AB. Khác 
	(
	Nêu rõ

	

	1.8
	Mã số thuế tại nước ký kết (nếu có):



	Mẫu số: 03/HTBT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)


ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ THEO HIỆP ĐỊNH 

TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA VIỆT NAM VÀ


 (Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam)
 
Đề nghị đánh dấu (x) vào ô trống thích hợp:
A. Áp dụng cho cá nhân; B. Áp dụng cho tổ chức; AB. Áp dụng cho cả cá nhân và tổ chức
1. Người được hoàn thuế:      (
	
	A. Cá nhân: (                                            B. Tổ chức: (

	1.1.
	Tên đầy đủ:


A. CMND  (        A. Hộ chiếu   (      B. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (
Số:


Ngày cấp:
/
/
tại
Cơ quan cấp


	1.2.
	Tên sử dụng trong giao dịch


	1.3.
	Tư cách pháp lý

	
	A. Cá nhân hành nghề độc lập 
	(
	B. Pháp nhân
	(

	
	A. Cá nhân hành nghề phụ thuộc
	(
	A.B. Khác
	(

	
	B. Liên danh không tạo pháp nhân 
	(
	Nêu rõ:

	

	1.4.a.
	Địa chỉ tại Việt Nam:


Số điện thoại:
Số Fax:
E-mail:


Địa chỉ trên là:

A. Nhà ở thường trú  (  B. Trụ sở chính  (  AB. Khác  (  Nêu rõ:


	1.4.b.
	Địa chỉ giao dịch tại Việt Nam (nếu khác với địa chỉ nêu trên):


Số điện thoại:
Số Fax:
E-mail:


	1.5.
	Quốc tịch: 

	
	AB. Việt Nam  (
	AB. Nước ký kết  (
	AB. Nước khác


	1.6.
	Mã số thuế tại Việt Nam (nếu có):


	1.7.a
	Địa chỉ tại nước ký kết:


Số điện thoại:
Số Fax:
E-mail:


Địa chỉ trên là:

A. Nơi làm việc        (         A. Nơi lưu trú   (            B. Văn phòng đại diện  (
B. Cơ sở thường trú  (        AB. Khác           (            Nêu rõ:


	1.7.b.
	Địa chỉ giao dịch tại nước ký kết (nếu khác với địa chỉ nêu trên):


Số điện thoại:
Số Fax:
E-mail:


	1.8.
	Mã số thuế tại nước ký kết (nếu có):



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

Kỳ tính thuế: tháng
năm




	
	[02] Người nộp thuế:

	
	[03] Mã số thuế:

	
	[04] Địa chỉ:                                                      

	
	[05] Quận/huyện:                            [06] Tỉnh/ Thành phố:

	
	[07] Điện thoại:                               [08] Fax:                               [09] E-mail:

	
	                                                                                                                               Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	STT
	CHỈ TIÊU
	Giá trị HHDV                                 (chưa có thuế GTGT)
	Thuế GTGT 

	A
	Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "x")
	[10]
	 
	 

	B
	Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang  
	[11]

	C
	Kê khai thuế GTGT phải nộp ngân sách Nhà nước 

	I
	Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào 

	1
	Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ ([12] = [14] + [16]; [13] = [15] + [17])
	[12]
	[13]

	a
	Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong nước
	[14]
	[15]

	b
	Hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu  
	[16]
	[17]

	2
	Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước

	a
	Điều chỉnh tăng
	[18] 
	[19]

	b
	Điều chỉnh giảm
	[20] 
	[21]

	3
	Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào ([22] = [13] + [19] - [21]) 
	[22]

	4
	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này  
	[23]

	II
	Hàng hoá, dịch vụ bán ra  

	1
	Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ ([24] = [26] + [27]; [25] = [28])
	[24]
	[25]

	1.1
	Hàng hoá, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT 
	[26]
	


	1.2
	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT                                                                              ([27] = [29] + [30] + [32]; [28] = [31] + [33])
	[27]
	[28]

	a
	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%
	[29]
	

	b
	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%
	[30]
	[31]

	c
	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%
	[32]
	[33]

	2
	Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trước

	a
	Điều chỉnh tăng
	[34]
	[35]

	b
	Điều chỉnh giảm
	[36]
	[37]

	3
	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán  ra                                                        ([38] = [24] + [34] - [36]; [39] = [25] + [35] - [37]) 
	[38]
	[39]

	III
	Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ:  

	1
	Thuế GTGT phải nộp trong kỳ ([40] = [39] - [23] - [11]) 
	[40]

	2
	Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này  ([41] = [39] - [23] - [11])  
	[41] 

	2.1
	Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này                                                                      
	[42] 

	2.2
	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])
	[43]

	Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

	
	............ , ngày ......tháng ...... năm .........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)





BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT)

Kỳ tính thuế: tháng
năm


Người nộp thuế:


Mã số thuế:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

	STT
	Hoá đơn, chứng từ bán
	Tên

người mua
	Mã số thuế 

người mua
	Mặt hàng
	Doanh số

bán chưa 

có thuế
	Thuế suất
	Thuế

GTGT
	Ghi chú

	
	Ký hiệu 

hoá đơn
	Số

hoá đơn
	Ngày,

tháng, năm

phát hành
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra:


Tổng thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra:




, ngày
tháng
năm


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT)

Kỳ tính thuế: tháng
năm


Người nộp thuế:


Mã số thuế:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

	STT
	Hoá đơn, chứng từ biên lai nộp thuế
	Tên

người bán
	Mã số thuế 

người bán
	Mặt hàng
	Doanh số

mua chưa 

có thuế
	Thuế

suất
	Thuế

GTGT
	Ghi

chú

	
	Ký hiệu 

hoá đơn
	Số

hoá đơn
	Ngày, tháng, năm

phát hành
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT, đã phát sinh doanh thu:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho sản xuất kinh doanh không chịu thuế GTGT:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Hàng hoá, dịch vụ dùng cho tài sản cố định chưa phát sinh doanh thu được khấu trừ dần theo quý:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ mua vào:


Tổng thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào:




, ngày
tháng
năm


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

BẢNG TỔNG HỢP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

THEO BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT)

Kỳ tính thuế: tháng
năm


Người nộp thuế:


Mã số thuế:


                                                                         Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

	STT
	Kỳ tính thuế

được khai bổ sung
	Ngày lập

tờ khai bổ sung
	Số thuế GTGT điều chỉnh tăng
	Số thuế GTGT điều chỉnh giảm

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	




, ngày
tháng
năm


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

__________________________________________________________________

Ghi chú:

- Tổng số thuế GTGT điều chỉnh tăng được ghi vào chỉ tiêu [35] của Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT;

- Tổng số thuế GTGT điều chỉnh giảm được ghi vào chỉ tiêu [37] của Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT.


BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CỦA HÀNG HOÁ DỊCH VỤ MUA VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ TRONG KỲ

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT)

Kỳ tính thuế: tháng
năm


Người nộp thuế:


Mã số thuế:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
A. Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ: 
đồng. Trong đó:
	- Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng cho sản xuất kinh doanh HHDV chịu thuế.
	

	- Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng cho sản xuất kinh doanh HHDV không chịu thuế.
	

	- Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng chung cho sản xuất kinh doanh HHDV chịu thuế và không chịu thuế.
	


B. Phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ như sau:

	STT
	Chỉ tiêu
	Số tiền

	1
	Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ
	

	2
	Doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trong kỳ
	

	3
	Tỷ lệ % doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của kỳ kê khai (3) = (2)/(1)
	

	4
	Thuế GTGT của HHDV mua vào cần phân bổ trong kỳ 
	

	5
	Thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ 

(5) = (4) x (3)
	




, ngày
tháng
năm


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

BẢNG KÊ KHAI ĐIỀU CHỈNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

ĐẦU VÀO PHÂN BỔ ĐƯỢC KHẤU TRỪ NĂM 

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT)

Kỳ tính thuế: tháng
năm


Người nộp thuế:


Mã số thuế:


 Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
A. Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ:

đồng. Trong đó: 
	- Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng cho sản xuất kinh doanh HHDV chịu thuế.
	

	- Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng cho sản xuất kinh doanh HHDV không chịu thuế.
	

	- Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng chung cho sản xuất kinh doanh HHDV chịu thuế và không chịu thuế.
	


B. Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ phân bổ của năm:

                                                                                   Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
	STT
	Chỉ tiêu
	Số tiền

	1
	Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong năm
	

	2
	Doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế
	

	3
	Tỷ lệ % doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của năm (3) = (2)/(1)
	

	4
	Tổng thuế GTGT của HHDV mua vào cần phân bổ trong năm 
	

	5
	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm (5) = (4) x (3)
	

	6
	Thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ 12 tháng 
	

	7
	Điều chỉnh tăng (+), giảm (-) thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm (7) = (5) - (6) 
	




, ngày
tháng
năm


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

BẢNG KÊ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐÃ NỘP 

CỦA DOANH THU KINH DOANH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT,

BÁN HÀNG VÃNG LAI NGOẠI TỈNH

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT)

Kỳ tính thuế: tháng
năm


Người nộp thuế:


Mã số thuế:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

	STT
	Số chứng từ

nộp tiền thuế
	Ngày

nộp thuế
	Nơi nộp tiền thuế (KBNN)
	Cơ quan thuế

quản lý hoạt động

kinh doanh vãng lai
	Số tiền thuế

đã nộp

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	




, ngày
tháng
năm


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
____________________________________________________________________________________

Ghi chú: tổng số tiền đã nộp tại Phụ lục này được đưa gộp chung vào chỉ tiêu 34 - điều chỉnh giảm thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trước trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính.

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

TỜ KHAI

THUẾ GTGT DÀNH CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[01] Kỳ tính thuế: tháng
năm




	
	[02] Người nộp thuế:

	
	[03] Mã số thuế:

	
	[04] Tên dự án đầu tư

	
	[05] Quận/huyện:                       [06] Tỉnh/Thành phố:

	
	[07] Điện thoại:                          [08] Fax:                         
	[09] E-mail:

	 Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

	STT
	CHỈ TIÊU
	Giá trị HHDV                                 (chưa có thuế GTGT)
	Thuế

GTGT

	I
	Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang
	
	[10]

	II
	Kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư 

	1
	Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ ([11]=[13]+[15]; [12]=[14]+[16])
	[11]
	[12]

	a
	Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong nước.
	[13]
	[14]

	b
	Hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu  
	[15]
	[16]

	2
	 Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước 

	a
	Điều chỉnh tăng
	[17]
	[18]

	b
	Điều chỉnh giảm
	[19]
	[20]

	3
	Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào ([21] = [12] + [18] - [20]
	
	[21]

	III
	Thuế GTGT chưa được hoàn đến kỳ kê khai của dự án đầu tư ([22]=[10]+[21])
	[22]

	1
	Thuế GTGT đề nghị hoàn                                                                                       
	
	[23]

	2
	Thuế GTGT chưa được hoàn  bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ
	
	[24]

	3
	Thuế GTGT chưa được hoàn chuyển kỳ sau ([25] = [22]-[23]-[24])
	
	[25]

	Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./

                                                                                                ............ , ngày ......tháng ...... năm .........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________

TỜ KHAI THUẾ GTGT

(Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp

trên GTGT và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ)

[01] Kỳ tính thuế: tháng
năm


[02] Người nộp thuế:


[03] Mã số thuế:


[04] Địa chỉ:


[05] Quận/huyện:
[06] Tỉnh/Thành phố:


[07] Điện thoại:
[08] Fax:
[09] Email:
 

                                                                                      Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
	STT
	Chỉ tiêu
	Hàng hoá, dịch vụ

chịu thuế suất 5%
	Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%

	1
	Hàng hoá tồn kho đầu kỳ.
	[10]
	[11]

	2
	GTGT âm được kết chuyển kỳ trước.
	[12]
	[13]

	3
	Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua ngoài sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra.   
	[14]
	[15]

	4
	Tổng doanh số hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra.                                                        
	[16]
	[17]

	5
	Giá trị gia tăng chịu thuế trong kỳ 

[18]=[16]-[14]-[12]; [19]=[17]-[15]-[13]
	[18]             
	[19]

	6
	Thuế GTGT phải nộp 

[20] = [18] x 5%; [21] = [19] x 10%  
	[20]           
	[21]


Tổng thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ [22] = [20] + [21]:


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.



, ngày
tháng
năm


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT)

[01] Kỳ tính thuế: năm


 [02] Người nộp thuế:


[03] Mã số thuế:


[04] Địa chỉ:


[05] Quận/huyện:
[06] Tỉnh/Thành phố:


[07] Điện thoại:
[08] Fax:
[09] Email:
 

                                                                                      Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
	STT
	Chỉ tiêu
	Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 5%
	Hàng hoá, dịch vụ

 chịu thuế suất 10%

	1
	Hàng hoá tồn kho đầu kỳ.
	[10]
	[11]

	2
	Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua ngoài sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra.   
	[12]
	[13]

	3
	Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra.                                                        
	[14]
	[15]

	4
	Giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ 

[16] = [14] - [12]; [17] = [15] - [13]
	[16]         
	[17]

	5
	Thuế GTGT phát sinh phải nộp của năm

[18] = [16] x 5%; [19] = [17] x 10%
	[18]      
	[19]

	6
	Số thuế GTGT đã khai 12 tháng trong năm.
	[20]
	[21]

	7
	Chênh lệch số thuế GTGT phải nộp của năm so với số thuế GTGT đã khai 12  tháng trong năm

[22] = [18] - [20]; [23] = [19] - [21]
	[22]
	[23]


Tổng số thuế GTGT kê khai thiếu: ([24] = [22] + [23] > 0):


Tổng số thuế GTGT kê khai thừa: ([25] = [22] + [23] < 0):


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.



, ngày
tháng
năm


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh)

[01] Kỳ tính thuế: tháng
năm


[02] Người nộp thuế:


[03] Mã số thuế:


[04] Địa chỉ:


[05] Quận/huyện:
[06] Tỉnh/Thành phố:


[07] Điện thoại:
[08] Fax:
[09] Email:
 

                                                                                      Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
	STT
	Chỉ tiêu
	Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 5%
	Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%

	1
	Doanh số của hàng hoá dịch vụ chịu thuế
	[10]
	[11]

	2
	Tỷ lệ % tạm nộp tính trên doanh thu 
	[12]      1%
	[13]       2%

	3
	Số thuế tạm tính phải nộp kỳ này

[14] = [10] x 1%; [15] = [11] x 2%
	[14]
	[15]


Tổng số thuế phải nộp [16] = [14] + [15]:


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.



, ngày
tháng
năm


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________


, ngày
tháng
năm

ĐĂNG KÝ 

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi: Cơ quan Thuế
 

Tên người nộp thuế:


Mã số thuế:


Địa chỉ:


Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: 


Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp



; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi


và qua xem xét các điều kiện tính thuế GTGT theo phương pháp


cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế

theo phương pháp


Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ tháng
năm


Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

     ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

       Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH

(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)

[01] Kỳ tính thuế: quý
năm


[02] Người nộp thuế:


[03] Mã số thuế:


[04] Địa chỉ:


[05] Quận/huyện:
[06] Tỉnh/Thành phố:


[07] Điện thoại:
[08] Fax:
[09] Email:
 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
	STT
	Chỉ tiêu
	

	1
	Doanh thu phát sinh trong kỳ.
	[10]

	2
	Chi phí phát sinh trong kỳ.
	[11]

	3
	Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([12] = [10] - [11])
	[12]

	4
	Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế.
	[13]

	5
	Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế.
	[14]

	6
	Lỗ được chuyển trong kỳ.
	[15]

	7
	Thu nhập chịu thuế ([16] = [12] + 13] - [14] - [15])
	[16]

	8
	Thuế suất thuế TNDN.
	[17]

	9
	Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm.
	[18]

	10
	Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([19] = [16] x [17] - [18])
	[19]


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.



, ngày
tháng
năm


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
__________________________________________________________________

Ghi chú: số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng. 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH

(Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)

[01] Kỳ tính thuế: quý
năm


[02] Người nộp thuế:


[03] Mã số thuế:


[04] Địa chỉ:


[05] Quận/huyện:
[06] Tỉnh/Thành phố:


[07] Điện thoại:
[08] Fax:
[09] Email:
 

                                                                                      Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
	STT
	Chỉ tiêu
	

	1
	Doanh thu phát sinh trong kỳ.
	[10]

	a
	Doanh thu theo thuế suất chung.
	[11]

	b
	Doanh thu của dự án theo thuế suất ưu đãi.
	[12]

	2
	Tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu (%).
	[13]

	3
	Thuế suất. 
	

	a
	Thuế suất chung (%).
	[14]

	b
	Thuế suất ưu đãi (%).
	[15]

	4
	Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ [16]=[17]+[18])
	[16]

	a
	Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất chung

([17] = [11] x [13] x [14])
	[17]

	b
	Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất ưu đãi

([18] = [12] x [13] x [15])
	[18]

	5
	Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm.
	[19]

	6
	Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([20] = [16] - [19])
	[20]


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.



, ngày
tháng
năm


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

__________________________________________________________________

Ghi chú: số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng. 


Phụ lục

DOANH THU TỪ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, 

CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT

Kèm theo tờ khai thuế TNDN tạm tính quý
năm


______________________________________
Người nộp thuế:


Mã số thuế:


	STT
	Hoá đơn
	Ngày
	Người

nhận

chuyển

quyền
	Địa chỉ

lô đất

chuyển

quyền
	Diện

tích

(m2)
	Giá 1 m2
đất chuyển quyền
	Giá trị

chuyển quyền

sử dụng đất,

chuyển quyền

thuê đất
	Giá 1m2 đất

chuyển quyền

theo đơn giá do

UBND cấp tỉnh

quy định
	Giá trị chuyển

quyền theo giá

UBND cấp

tỉnh quy định

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	


Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.



, ngày
tháng
năm


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

[01] Kỳ tính thuế:
từ
đến


[02] Người nộp thuế:


[03] Mã số thuế:


[04] Địa chỉ:


[05] Quận/huyện:
[06] Tỉnh/Thành phố:


[07] Điện thoại:
[08] Fax:
[09] Email:


	  Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã số
	Số tiền

	A
	KẾT QUẢ KINH DOANH THEO GHI NHẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
	
	

	1
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp 
	A1
	

	B
	XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ THEO LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

	1
	Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp

(B1 = B2 + B3 + ... + B16)
	B1
	

	1.1
	Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu
	B2
	

	1.2
	Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm 
	B3
	

	1.3
	Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài
	B4
	

	1.4
	Chi phí khấu hao tài sản cố định không đúng quy định
	B5
	

	1.5
	Chi phí lãi tiền vay vượt mức khống chế theo quy định
	B6
	

	1.6
	Chi phí không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định 
	B7
	

	1.7
	Các khoản thuế bị truy thu và tiền phạt về vi phạm hành chính đã tính vào chi phí
	B8
	

	1.8
	Chi phí không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
	B9
	

	1.9
	Chi phí tiền lương, tiền công không được tính vào chi phí hợp lý do vi phạm chế độ hợp đồng lao động; chi phí tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, chủ hộ cá thể, cá nhân kinh doanh và tiền thù lao trả cho sáng lập viên, thành viên hội đồng quản trị của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh
	B10
	

	1.10
	Các khoản trích trước vào chi phí mà thực tế không chi 
	B11
	

	1.11
	Chi phí tiền ăn giữa ca vượt mức quy định
	B12
	

	1.12
	Chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước ngoài phân bổ  vượt mức quy định
	B13
	

	1.13
	Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có nguồn gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm tài chính 
	B14
	

	1.14
	Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân khánh tiết, chi phí giao dịch đối ngoại, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị và các loại chi phí khác vượt mức quy định
	B15
	

	1.15
	Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế  khác
	B16
	

	2
	Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp

(B17 = B18 + B19 + B20 + B21 + B22)
	B17
	

	2.1
	Lợi nhận từ hoạt động không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
	B18
	

	2.2
	Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước  
	B19
	

	2.3
	Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng 
	B20
	

	2.4
	Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có nguồn gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm tài chính   
	B21
	

	2.5
	Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác
	B22
	

	3
	Tổng thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp chưa trừ chuyển lỗ

(B23 = A1 + B1 - B17)
	B23
	

	3.1
	Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất)
	B24
	

	3.2
	Thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất
	B25
	

	4
	Lỗ từ các năm trước chuyển sang (B26 = B27 + B28)
	B26
	

	4.1
	Lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ lỗ từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất)
	B27
	

	4.2
	Lỗ từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất
	B28
	

	5
	Tổng thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (đã trừ chuyển lỗ)

(B29 = B30 + B31)
	B29
	

	5.1
	Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất) (B30 = B24 - B27)
	B30
	

	5.2
	Thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất

(B31 = B25 - B28)
	B31
	

	C
	XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP TRONG KỲ TÍNH THUẾ

	1
	Thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh (C1 = C2 - C3 - C4 - C5)
	C1
	

	1.1
	Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh tính theo thuế suất phổ thông (C2 = B30 x 28%)
	C2
	

	1.2
	Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng thuế suất khác mức thuế suất 28%
	C3
	

	1.3
	Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm trong kỳ tính thuế
	C4
	

	1.4
	Số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế
	C5
	

	2
	Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất (C6 = C7 + C8 - C9)  
	C6
	

	2.1
	Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất (C7 = B31 x 28%)
	C7
	

	2.2
	Thuế thu nhập bổ sung từ thu nhập chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất
	C8
	

	2.3
	Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất đã nộp ở tỉnh/thành phố ngoài nơi đóng trụ sở chính
	C9
	

	3
	Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp trong kỳ tính thuế

(C10 = C1 + C6)
	C10
	


D. Ngoài các phụ lục của tờ khai này, chúng tôi gửi kèm theo các tài liệu sau:

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


Tôi cam đoan là các số liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.

, ngày
tháng
năm

                          NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                            ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                        Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
	
Phụ lục

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ

Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm

________________________________

Người nộp thuế:


Mã số thuế:


	  Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã số
	Số tiền

	
	Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính
	
	

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	

	
	Trong đó: doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu
	02
	

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu ([03] = [04] + [05] + [06] + [07])
	03
	

	a
	Chiết khấu thương mại
	04
	

	b
	Giảm giá hàng bán
	05
	

	c
	Giá trị hàng bán bị trả lại
	06
	

	d
	Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp
	07
	

	3
	Doanh thu hoạt động tài chính 
	08
	

	4
	Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ([09] = [10] + [11] + [12])
	09
	

	a
	Giá vốn hàng bán
	10
	

	b
	Chi phí bán hàng
	11
	

	c
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	12
	

	5
	Chi phí tài chính
	13
	

	
	Trong đó: chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh
	14
	

	6
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ([15] = [01]-[03]+[08]-[09]-[13])
	15
	

	7
	Thu nhập khác
	16
	

	8
	Chi phí khác
	17
	

	9
	Lợi nhuận khác ([18] = [16] - [17])
	18
	

	10
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19] = [15]+[18])
	19
	



, ngày
tháng
năm

                          NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                            ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                        Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Ghi chú: số liệu tại chỉ tiêu mã số 19 của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu mã số A1 của Tờ khai quyết toán thuế TNDN của cùng kỳ tính thuế. 
	
Phụ lục

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng

Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm
..........
________________________________

Người nộp thuế:


Mã số thuế:


	  Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

	STT
	CHỈ TIÊU
	Mã số
	Số tiền

	
	Kết  quả  kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính
	
	

	1
	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự
	01
	

	2
	Chi trả lãi và các chi phí tương tự
	02
	

	3
	Thu nhập lãi thuần ([3] = [1] - [2])
	03
	

	4
	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ
	04
	

	5
	Chi phí hoạt động dịch vụ
	05
	

	6
	Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ ([6] = [4] - [5])
	06
	

	7
	Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
	07
	

	8
	Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh
	08
	

	9
	Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư
	09
	

	10
	Thu nhập từ hoạt động khác
	10
	

	11
	Chi phí hoạt động khác
	11
	

	12
	Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác ([12] = [10] - [11])
	12
	

	13
	Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần
	13
	

	14
	Chi phí hoạt động
	14
	

	15
	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
	15
	

	16
	Tổng lợi nhuận trước thuế 

([16] = [3] + [6] + [7] + [8] + [9] + [12] + [13] - [14] - [15])
	16
	



, ngày
tháng
năm

                          NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                            ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                        Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

_________________________________________________________________________

Ghi chú: số liệu tại chỉ tiêu mã số 16 của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu mã số A1 của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của cùng kỳ tính thuế. 
	
Phụ lục

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Dành cho người nộp thuế là các Công ty chứng khoán,

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm

________________________________

Tên người nộp thuế:


Mã số thuế:


	  Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

	STT
	CHỈ TIÊU
	Mã số
	Số tiền

	
	Kết quả kinh doanh ghi nhận theo kế toán
	
	

	1
	Thu từ phí cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh ([01] = [02]+[03]+[04]+[05]+[06]+[07]+[08]+[09]+[10])
	01
	

	a
	Thu phí dịch vụ môi giới chứng khoán
	02
	

	b
	Thu phí quản lý danh mục đầu tư
	03
	

	c
	Thu phí bảo lãnh và phí đại lý phát hành
	04
	

	d
	Thu phí tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
	05
	

	e
	Thu phí quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các khoản tiền thưởng cho công ty quản lý quỹ
	06
	

	f
	Thu từ phí phát hành chứng chỉ quỹ 
	07
	

	g
	Phí thù lao hội đồng quản trị nhận được do tham gia hội đồng quản trị của các công ty khác
	08
	

	h
	Chênh lệch giá chứng khoán mua bán trong kỳ, thu lãi trái phiếu từ hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán, hoạt động đầu tư tài chính của công ty quản lý quỹ
	09
	

	i
	Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh
	10
	

	2
	Chi phí để thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng và các chi phí cho hoạt động tự doanh ([11] = [12]+[13]+ ... +[22]+[23])
	11
	

	a
	Chi nộp phí thành viên Trung tâm giao dịch chứng khoán (đối với công ty là thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán)
	12
	

	b
	Chi phí lưu ký chứng khoán, phí giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán
	13
	

	c
	Phí niêm yết và đăng ký chứng khoán (đối với công ty phát hành chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán)
	14
	

	d
	Chi phí liên quan đến việc quản lý quỹ đầu tư, danh mục đầu tư
	15
	

	e
	Chi phí huy động vốn cho quỹ đầu tư
	16
	

	f
	Chi trả lãi tiền vay
	17
	

	g
	Chi phí thù lao cho hội đồng quản trị
	
	

	h
	Chi nộp thuế, phí, lệ phí phải nộp có liên quan đến hoạt động kinh doanh
	19
	

	i
	Chi hoạt động quản lý và công vụ, chi phí cho nhân viên 
	20
	

	k
	Chi khấu hao tài sản cố định, chi khác về tài sản
	21
	

	l
	Trích dự phòng giảm giá chứng khoán tự doanh
	22
	

	m
	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh
	23
	

	3
	Lãi (lỗ) từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh ([24] = [01] - [11])
	24
	

	4
	Các khoản thu nhập khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh
	25
	

	5
	Chi phí khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh
	26
	

	6
	Lãi (lỗ) khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh ([27] = [25] - [26])
	27
	

	7
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([28] = [24] + [27])
	28
	



, ngày
tháng
năm

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

__________________________________________________________________

Ghi chú: số liệu tại chỉ tiêu mã số 28 của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu mã số A1 của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của cùng kỳ tính thuế. 


Phụ lục

CHUYỂN LỖ

Theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2007

 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm

__________________________________

Người nộp thuế:


Mã số thuế:


I. Kế hoạch chuyển lỗ phát sinh các kỳ tính thuế trước và kỳ này: 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
	Năm
	Số lỗ

phát sinh
	Số lỗ chuyển

sang năm
	Số lỗ chuyển sang năm
	Số lỗ chuyển sang năm
	Số lỗ chuyển sang năm
	Số lỗ chuyển sang năm

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	20...
	
	
	
	
	
	

	20...
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


II. Xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế:
	Năm

phát sinh lỗ
	Số lỗ

phát sinh
	Số lỗ đã chuyển trong

các kỳ tính thuế trước
	Số lỗ được chuyển

trong kỳ tính thuế này
	Số lỗ còn được chuyển sang

các kỳ tính thuế sau

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	20...
	
	
	
	

	20...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	




, ngày
tháng
năm
                          

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

	
Phụ lục

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG 

CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT

Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm

________________________________

Người nộp thuế:


Mã số thuế:


	  Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

	STT
	CHỈ TIÊU
	Số tiền

	1
	Doanh thu từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất
	

	2
	Chi phí từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất
	

	3
	Thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất (3) = (1) - (2)
	

	4
	Số lỗ từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất từ những năm trước được chuyển
	

	5
	Thu nhập chịu thuế TNDN từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất (5) = (3) - (4)
	

	6
	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo thuế suất 28%  (6) = (5) x 28%
	

	7
	Thu nhập còn lại sau khi nộp thuế TNDN (7) = (5) - (6)
	

	8
	Tỷ suất thu nhập còn lại trên chi phí (tỷ lệ %) (8) = (7) : (2)
	

	9
	Thuế thu nhập bổ sung từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo biểu thuế suất lũy tiến từng phần (chi tiết)
	

	10
	Tổng số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất (10) = (6) + (9)
	




, ngày
tháng
năm


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

KHẤU TRỪ TẠI NGUỒN ĐỐI VỚI TIỀN HOA HỒNG ĐẠI LÝ 

(Áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế giao đại lý cho tổ chức không được

thành lập theo Luật Doanh nghiệp và đại lý là cá nhân bán đúng giá, hưởng hoa hồng)

[01] Kỳ tính thuế: tháng
năm


[02] Người nộp thuế:


[03] Mã số thuế:


[04] Địa chỉ:


[05] Quận/huyện:
[06] Tỉnh/Thành phố:


[07] Điện thoại:
[08] Fax:
[09] Email:
 

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC KHẤU TRỪ:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
	STT
	Tên tổ chức, cá 

nhân nhận đại lý

 bị khấu  trừ thuế
	Mã số thuế
	Hợp đồng

đại lý

(số ... ngày...)
	Ngày thanh

 toán tiền
	Số tiền

hoa hồng

 thanh toán
	Tỷ lệ

khấu

 trừ
	Thuế 

TNDN phải nộp
	Ghi

chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng cộng
	
	
	
	


Tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thay (bằng chữ):


Tôi cam đoan là các số liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.



, ngày
tháng
năm
 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Dùng cho người nộp thuế khai thuế thu nhập doanh nghiệp 
từ chuyển nhượng bất động sản

1. Bên chuyển nhượng:

1.1. Tên doanh nghiệp:


1.2. Mã số thuế:


1.3. Địa chỉ trụ sở:


1.4. Ngành nghề kinh doanh chính:


2. Bên nhận chuyển nhượng:

2.1. Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng:


2.2. Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với cá nhân):


2.3. Địa chỉ:


3. Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản: số:
ngày
tháng
năm 


có công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân phường (xã) xác nhận

 ngày
tháng 
năm
(nếu có).

4. Hình thức kê khai:

( Kê khai khi bàn giao bất động sản.

( Kê khai khi thu tiền theo tiến độ.

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

	STT
	Chỉ tiêu
	 

	I
	Đối với hình thức kê khai khi bàn giao bất động sản
	 

	1
	Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản
	[1]

	2
	Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản
	[2]

	2.1
	- Giá vốn của đất chuyển nhượng
	 

	2.2
	- Chi phí đền bù thiệt hại về đất
	 

	2.3
	- Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu
	 

	2.4
	- Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng
	 

	2.5
	- Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng
	 

	2.6
	- Chi phí khác
	 

	3
	Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

([3] = [1] - [2])
	[3]

	4
	Số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ những năm trước được chuyển
	[4]

	5
	Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([5] = [3] - [4])
	[5]

	6
	Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)
	[6]

	7
	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ([7] = [5] x [6])
	[7]

	8
	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp (nếu có)
	[8]

	9
	Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp ([9] = [7] - [8])
	[9]

	II
	Đối với hình thức kê khai thu tiền theo tiến độ
	 

	10
	Doanh thu thu tiền theo tiến độ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản
	[10]

	11
	Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo tiến độ thu tiền
	[11]

	12
	Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)
	[12]

	13
	Tỷ lệ nộp thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu theo tiến độ thu tiền (2%)
	[13]

	14
	Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp
	[14]


                        

, ngày
tháng
năm


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

_________________________________________________________________

Ghi chú: mẫu này thay thế mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính.


Phụ lục

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

(Kèm theo Tờ khai TTĐB mẫu số 01/TTĐB)

Kỳ tính thuế: tháng
năm


___________________________

Người nộp thuế:


Mã số thuế:


I. Bảng tính thuế TTĐB của nguyên liệu mua vào:

	STT
	Chứng từ hoặc biên lai

 nộp thuế TTĐB
	Tên nguyên

liệu đã nộp

thuế TTĐB
	Số lượng đơn vị nguyên liệu  mua vào
	Thuế TTĐB

đã nộp

(đồng)
	Thuế TTĐB

trên 1 đơn vị nguyên liệu

mua vào (đồng)
	Số thuế TTĐB được khấu trừ

 kỳ này
	Số thuế TTĐB chưa được khấu trừ

	
	Ký hiệu
	Số
	Ngày, tháng, năm phát hành
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(7)/(6)
	(9)
	(10)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


II. Bảng tính thuế TTĐB của nguyên liệu được khấu trừ:

	STT
	Mặt hàng

tiêu thụ
	Số

lượng
	Tên nguyên liệu chịu thuế TTĐB đầu vào
	Lượng nguyên liệu trên 1 đơn vị sản phẩm tiêu thụ
	Thuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu đầu vào (đồng)
	Tổng thuế TTĐB đầu vào được

khấu trừ (đồng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(3)x(5)x(6)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


                    

, ngày
tháng
năm
 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI
[01] Kỳ tính thuế: năm


[02] Người nộp thuế:


[03] Mã số thuế:


[04] Địa chỉ:


[05] Quận/huyện:
[06] Tỉnh/Thành phố:


[07] Điện thoại:
[08] Fax:
[09] Email:
 

( [10] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “x” nếu có)
	CHỈ TIÊU
	VỐN

 ĐĂNG KÝ
	BẬC

MÔN BÀI
	MỨC THUẾ

MÔN BÀI

	[10]
	Người nộp thuế môn bài


	
	
	

	[11]
	Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương (ghi rõ tên, địa chỉ)


	
	
	

	[12]
	Tổng số thuế môn bài phải nộp



Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

      

, ngày
tháng
năm
 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

TỜ KHAI THU NỘP PHÍ, LỆ PHÍ

(Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước) 

[01] Kỳ tính phí, lệ phí: tháng
năm


[02] Người nộp thuế:


[03] Mã số thuế:


[04] Địa chỉ:


[05] Quận/huyện:
[06] Tỉnh/Thành phố:


[07] Điện thoại:
[08] Fax:
[09] Email:


Đơn vị tiền: Việt Nam đồng 

	STT
	Loại phí, lệ phí
	Mục thu
	Tiểu mục thu
	Số tiền

phí, lệ phí

thu được
	Tỷ lệ trích

sử dụng theo

chế độ (%)
	Số tiền phí, lệ phí trích sử dụng

theo chế độ
	Số tiền phí, lệ phí phải nộp ngân sách

Nhà nước

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8) = (5) - (7)

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	


Số tiền phí, lệ phí phải nộp vào ngân sách Nhà nước (ghi bằng chữ):

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

               

, ngày
tháng
năm
                          

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ

(Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước) 

[01] Kỳ quyết toán phí, lệ phí: năm


[02] Người nộp thuế:


[03] Mã số thuế:


[04] Địa chỉ:


[05] Quận/huyện:
[06] Tỉnh/Thành phố:


[07] Điện thoại:
[08] Fax:
[09] Email:


Đơn vị tiền: Việt Nam đồng

	STT
	Loại phí, lệ phí
	Mục thu
	Tiểu mục thu
	Số tiền phí, lệ phí

thu được
	Tỷ lệ trích

sử dụng theo

chế độ (%)
	Số tiền phí, lệ phí trích sử dụng

theo chế độ
	Số tiền phí, lệ phí phải nộp ngân sách

Nhà nước

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8) = (5) - (7)

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	


Số tiền phí, lệ phí phải nộp vào ngân sách Nhà nước (ghi bằng chữ):

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

      

, ngày
tháng
năm
                          

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân cư trú)

Chính thức: [    ]      Bổ sung: [    ]   Lần: [     ]

[01] Kỳ tính thuế: tháng/ quý
năm


[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:


	       [03] Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	


[04] Địa chỉ:


[05] Điện thoại:
[06] Fax:
[07] Email:


A. THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Số lượng/Số tiền

	1
	Tổng số lao động trong kỳ.
	[08]
	người
	

	2
	Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ.
	[09]
	VNĐ
	

	3
	Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ.
	[10]
	người
	

	4
	Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ.
	[11]
	VNĐ
	

	5
	Tổng số người phụ thuộc được giảm trừ.
	[12]
	người
	

	6
	Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ.
	[13]
	VNĐ
	


B. THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN THÙ LAO CỦA CÁ NHÂN KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Số lượng/Số tiền

	1
	Tổng số lao động trong kỳ.
	[14]
	người
	

	a
	Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ 10%.
	[15]
	người
	

	b
	Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ 20%
	[16]
	người
	

	2
	Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ.
	[17]
	VNĐ
	

	a
	Tổng thu nhập trả cho lao động đã khấu trừ 10%.
	[18]
	VNĐ
	

	b
	Tổng thu nhập trả cho lao động đã khấu trừ 20%.
	[19]
	VNĐ
	

	3
	Tổng số thuế khấu trừ trong kỳ.
	[20]
	VNĐ
	

	a
	Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ 10%.
	[21]
	VNĐ
	

	b
	Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ 20%.
	[22]
	VNĐ
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
                  

, ngày
tháng
năm
                          

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán,

bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú)
Chính thức: [    ]      Bổ sung: [    ]   Lần: [     ]

[01] Kỳ tính thuế: tháng/ quý
năm


[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:


	       [03] Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	


[04] Địa chỉ:


[05] Điện thoại:
[06] Fax:
[07] Email:


	STT
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	Số lượng/Số tiền

	I
	Thu nhập từ đầu tư vốn.
	
	
	

	1
	Tổng số cá nhân có thu nhập.
	[08]
	người
	

	2
	Tổng thu nhập chịu thuế.
	[09]
	VNĐ
	

	3
	Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (5%).
	[10]
	VNĐ
	

	II
	Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

	1
	Tổng số cá nhân có thu nhập
	[11]
	người
	

	2
	Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán
	[12]
	VNĐ
	

	3
	Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (0,1%)
	[13]
	VNĐ
	

	III
	Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại.
	
	

	1
	Tổng số lượt cá nhân nhận thu nhập. 
	[14]
	lượt
	

	2
	Tổng thu nhập chịu thuế.
	[15]
	VNĐ
	

	3
	Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (5%).
	[16]
	VNĐ
	

	IV
	Thu nhập từ trúng thưởng.
	
	
	

	1
	Tổng số lượt cá nhân nhận thu nhập.
	[17]
	lượt
	

	2
	Tổng thu nhập chịu thuế.
	[18]
	VNĐ
	

	3
	Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (10%).
	[19]
	VNĐ
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


, ngày
tháng
năm
                          

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

 và thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú)

Chính thức: [    ]      Bổ sung: [    ]   Lần: [     ]

[01] Kỳ tính thuế: tháng/quý
năm


[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:


	       [03] Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	


[04] Địa chỉ:


[05] Điện thoại:
[06] Fax:
[07] Email:


	STT
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	Số lượng/Số tiền

	1
	Tổng số cá nhân có thu nhập trong kỳ.
	[08]
	người
	

	a
	Tổng số cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.
	[09]
	người
	

	b
	Tổng số cá nhân có thu nhập từ kinh doanh.
	[10]
	người
	

	2
	Tổng số thu nhập đã trả trong kỳ.
	[11]
	VNĐ
	

	a
	Tổng số thu nhập từ tiền lương, tiền công đã trả.
	[12]
	VNĐ
	

	b
	Tổng số thu nhập từ kinh doanh đã trả.
	[13]
	VNĐ
	

	3
	Tổng số thuế khấu trừ trong kỳ.
	[14]
	VNĐ
	

	a
	Tổng số thuế khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công
	[15]
	VNĐ
	

	b
	Tổng số thuế khấu trừ đối với thu nhập từ kinh doanh
	[16]
	VNĐ
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


, ngày
tháng
năm


NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú)

Chính thức: [    ]      Bổ sung: [    ]   Lần: [     ]

[01] Kỳ tính thuế: năm


[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:


	       [03] Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	


[04] Địa chỉ:


[05] Điện thoại:
[06] Fax:
[07] Email:


A. THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Số lượng/Số tiền

	1
	Tổng số lao động trong kỳ.
	[08]
	người
	

	2
	Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ.
	[09]
	VNĐ
	

	3
	Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ.
	[10]
	người
	

	4
	Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ.
	[11]
	VNĐ
	

	5
	Tổng số người phụ thuộc được giảm trừ.
	[12]
	người
	

	6
	Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ.
	[13]
	VNĐ
	


B. THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN THÙ LAO CỦA CÁ NHÂN KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Số lượng/Số tiền

	1
	Tổng số lao động trong kỳ.
	[14]
	người
	

	a
	Tổng số lao động khấu trừ 10%.
	[15]
	người
	

	b
	Tổng số lao động khấu trừ 20%.
	[16]
	người
	

	2
	Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ.
	[17]
	VNĐ
	

	a
	Tổng thu nhập trả cho lao động khấu trừ 10%.
	[18]
	VNĐ
	

	b
	Tổng thu nhập trả cho lao động khấu trừ 20%.
	[19]
	VNĐ
	

	3
	Tổng số thuế thu nhập cá nhân khấu trừ trong kỳ.
	[20]
	VNĐ
	

	a
	Tổng số thuế đã khấu trừ 10%.
	[21]
	VNĐ
	

	b
	Tổng số thuế đã khấu trừ 20%.
	[22]
	VNĐ
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


, ngày
tháng
năm


NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CHO CÁ NHÂN CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

 (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: năm


[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:


	       [03] Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

	STT
	Họ và tên
	Mã số

thuế
	Thu nhập chịu thuế
	Tổng số người phụ thuộc
	Tổng
số tháng giảm trừ
	Thuế đã khấu trừ

	
	
	
	Tổng

số
	Trong đó
	
	
	

	
	
	
	
	Lương
	Thưởng
	Khác
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
     

, ngày
tháng
năm


NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

CHO LAO ĐỘNG KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

 (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: năm


[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:


	       [03] Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

	STT
	Họ và tên
	Mã số thuế
	Số CMND/
Hộ chiếu
	Thu nhập chịu thuế
	Thuế đã 
khấu trừ

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
        

, ngày
tháng
năm
                          

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán,

bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú)
Chính thức: [    ]      Bổ sung: [    ]   Lần: [     ]

[01] Kỳ tính thuế: năm


[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:


	       [03] Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	


[04] Địa chỉ:


[05] Điện thoại:
[06] Fax:
[07] Email:


	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Số lượng/Số tiền

	I
	Thu nhập từ đầu tư vốn.

	1
	Tổng số cá nhân có thu nhập.
	[08]
	người
	

	2
	Tổng thu nhập tính thuế.
	[09]
	VNĐ
	

	3
	Tổng số thuế đã khấu trừ (5%).
	[10]
	VNĐ
	

	II
	Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

	1
	Tổng số cá nhân có thu nhập.
	[11]
	người
	

	2
	Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán.
	[12]
	VNĐ
	

	3
	Tổng số thuế đã khấu trừ (0,1%).
	[13]
	VNĐ
	

	III
	Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại.

	1
	Tổng số lượt cá nhân nhận thu nhập. 
	[14]
	lượt
	

	2
	Tổng thu nhập tính thuế.
	[15]
	VNĐ
	

	3
	Tổng số thuế đã khấu trừ (5%).
	[16]
	VNĐ
	

	IV
	Thu nhập từ trúng thưởng.

	1
	Tổng số lượt cá nhân trúng thưởng.
	[17]
	lượt
	

	2
	Tổng thu nhập tính thuế.
	[18]
	VNĐ
	

	3
	Tổng số thuế đã khấu trừ (10%).
	[19]
	VNĐ
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


, ngày
tháng
năm


NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


BẢNG KÊ CHI TIẾT THU NHẬP TÍNH THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP

CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ ĐẦU TƯ VỐN 

 (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: năm


[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:


	       [03] Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

	STT
	Họ và tên
	Mã số thuế
	Số CMND/
Hộ chiếu
	Tổng thu nhập tính thuế trong năm
	Thuế đã 
khấu trừ

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
            

, ngày
tháng
năm


NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


BẢNG KÊ CHI TIẾT GIÁ TRỊ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI

THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN 

 (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: năm


[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:


	       [03] Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

	STT
	Họ và tên
	Mã số thuế
	Số CMND/
Hộ chiếu
	Tổng giá trị chuyển nhượng trong năm
	Thuế đã 
khấu trừ

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
        

, ngày
tháng
năm
 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


BẢNG KÊ CHI TIẾT THU NHẬP TÍNH THUẾ VÀ

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI


THU NHẬP TỪ BẢN QUYỀN, NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 

 (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: năm


[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:


	       [03] Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

	STT
	Họ và tên
	Mã số thuế
	Số CMND/
Hộ chiếu
	Tổng thu nhập tính thuế
	Thuế đã 
khấu trừ

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

      

, ngày
tháng
năm
 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


BẢNG KÊ CHI TIẾT THU NHẬP TÍNH THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP

CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TRÚNG THƯỞNG

 (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: năm


[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:


	       [03] Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

	STT
	Họ và tên
	Mã số thuế
	Số CMND/
Hộ chiếu
	Tổng thu nhập tính thuế
	Thuế đã 
khấu trừ

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

       

, ngày
tháng
năm


NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                  ________________________________________

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 (Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

 và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh)

Chính thức: [    ]      Bổ sung: [    ]   Lần: [     ]

[01] Kỳ tính thuế: tháng/ quý
năm


[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:


	       [03] Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	


[04] Địa chỉ:


[05] Điện thoại:
[06] Fax:
[07] Email:


Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	STT
	Chỉ tiêu
	Số tiền

	1
	Tổng thu nhập chịu thuế
	[08]
	

	
	a
	Tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công
	[09]
	

	
	b
	Tổng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh
	[10]
	

	
	c
	Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam
	[11]
	

	2
	Các khoản giảm trừ
	[12]
	

	
	a
	Cho bản thân cá nhân
	[13]
	

	
	b
	Cho những người phụ thuộc được giảm trừ
	[14]
	

	
	c
	Giảm trừ từ thiện, nhân đạo, khuyến học
	[15]
	

	
	d
	Giảm trừ các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc
	[16]
	

	3
	Tổng thu nhập tính thuế
	[17]
	

	4
	Tổng số thuế phải nộp phát sinh trong kỳ tính thuế
	[18]
	

	5
	Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ tính thuế
	[19]
	

	
	a
	Đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công 
	[20]
	

	
	b
	Đã tạm nộp đối với thu nhập từ kinh doanh
	[21]
	

	
	c
	Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)
	[22]
	

	6
	Tổng số thuế phải nộp trong kỳ 
	[23]
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


, ngày
tháng
năm
 

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)


Phụ lục

THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG 

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK-TNCN)

[01] Họ và tên cá nhân có thu nhập:


	       [02] Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	


Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	STT
	Chỉ tiêu
	Số tiền

	1
	Tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công phát sinh trong kỳ 
	[03]
	

	
	a
	Thu nhập từ tiền lương, tiền công
	[04]
	

	
	b
	Tiền thưởng
	[05]
	

	
	c
	Thu nhập khác
	[06]
	

	
	d
	Thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh ngoài Việt Nam
	[07]
	

	2
	Tổng số thuế đơn vị trả thu nhập đã khấu trừ trong kỳ
	[08]
	

	
	a
	Tổng số thuế đã khấu trừ từ tiền lương, tiền công
	[09]
	

	
	b
	Tổng số thuế đã khấu trừ theo mức 10%
	[10]
	

	
	c
	Tổng số thuế đã khấu trừ theo mức 20% 
	[11]
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
        

, ngày
tháng
năm


CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)


Phụ lục

GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK-TNCN )
[01] Họ và tên cá nhân có thu nhập:


	       [02] Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	


[03] Họ và tên vợ (chồng) nếu có:


	       [04] Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	


[05] Số CMND vợ (chồng)
[06] Số hộ chiếu vợ (chồng)


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Mã số

thuế
	Số CMND/ 

hộ chiếu 
	Quan hệ với ĐTNT
	Số tháng được tính giảm trừ trong năm
	Thu nhập được giảm trừ

	
	[07]
	[08]
	[09]
	[10]
	[11]
	[12]
	[13]

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	[14] 
	[15] 


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


, ngày
tháng
năm


CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Kính gửi:


[01] Họ và tên


	[02] Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	


[03] Địa chỉ:


Đề nghị được giảm thuế thu nhập cá nhân với lý do và số thuế giảm cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị giảm thuế: 


2. Năm đề nghị được giảm thuế: 

3. Căn cứ xác định số thuế được giảm:

Đơn vị: đồng Việt Nam
	STT
	Chỉ tiêu
	Số tiền

	1
	Tổng số thuế phải nộp trong năm đề nghị giảm thuế
	

	2
	Tổng số thuế đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm đề nghị giảm thuế
	

	3
	Tổng số tiền bị thiệt hại
	


4. Các tài liệu gửi kèm: 
a) Các tài liệu chứng minh số thuế đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm đề nghị giảm thuế:


b) Các tài liệu khác:


         
, ngày
tháng
năm


CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập:


Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

1. Họ và tên:


2. Chức vụ (nếu có):


Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

3. Ngày đến Việt Nam:
ngày
tháng
năm


4. Ngày rời Việt Nam dự kiến:
ngày
tháng
năm


5. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01/01/200
 đến ngày 31/12/200


Trong đó:

a) Tại Việt nam:

b) Tại nước ngoài:

- Lương cơ bản:

- Phụ cấp:

- Tiền thưởng:

- Các khoản thu nhập khác bằng tiền (chi tiết):

6. Các khoản thù lao phụ cấp khác liên quan đến việc bổ nhiệm công tác tại Việt Nam (chi tiết):

- Các khoản bị khấu trừ (nếu có):

- Thuế

- Bảo hiểm xã hội

- Bảo hiểm y tế

- Các khoản bị khấu trừ khác (xin cung cấp chi tiết):

7. Những khoản thu nhập trên là thu nhập có/không có thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam.

8. Tiền thuê nhà cho ông/bà 
tại Việt Nam là do


(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:
đồng.

Tổng các khoản chi trả về thu nhập về tiền lương, tiền công của ông/bà là:



đồng.

Gửi kèm: - Hợp đồng lao động;

         

, ngày
tháng
năm


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________



, ngày
tháng
năm

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ

Kính gửi: Cơ quan thuế


- Tên người nộp thuế:


- Mã số thuế:


- Địa chỉ:


- Điện thoại:
Fax:
E-mail:


- Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động/ngành nghề kinh doanh chính: 


Đề nghị được miễn (giảm) thuế với lý do và số thuế miễn (giảm) cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị miễn (giảm) thuế:


- 


(Ghi rõ loại thuế đề nghị miễn (giảm); căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế để đề nghị miễn (giảm) thuế: thuộc đối tượng, trường hợp được miễn (giảm) nào, lý do cụ thể như: thu nhập thấp, nghỉ kinh doanh, thiên tai, địch hoạ, tai nạn bất ngờ, bị lỗ (ghi cụ thuể số tài sản bị thiệt hại, số lỗ), ... Trường hợp đề nghị miễn (giảm) thuế tài nguyên thì cần ghi rõ thêm loại tài nguyên, địa điểm, hình thức khai thác, nơi tiêu thụ).

2. Xác định số thuế được miễn:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
	STT
	Loại thuế

đề nghị miễn (giảm)
	Kỳ tính thuế
	Số tiền thuế

đề nghị miễn (giảm)
	Số tiền thuế đã nộp (nếu có)

	1.
	Thuế TNDN
	
	
	

	2.
	Thuế TTĐB
	
	
	

	....
	.........
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


3. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1)


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________



, ngày
tháng
năm

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT

Kính gửi: Cơ quan thuế


- Tên người nộp thuế:


- Mã số thuế:


- Địa chỉ:


- Điện thoại:
Fax:
E-mail:


- Ngành nghề kinh doanh chính là:


Đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt như sau:

1. Số tiền đề nghị gia hạn nộp:
đồng

Trong đó: 

- Tiền thuế:
đồng (chi tiết theo từng loại tiền thuế)

- Tiền phạt:
đồng. 

2. Lý do đề nghị gia hạn:
 

3. Thời gian đề nghị gia hạn: từ ngày
đến ngày

4. Kế hoạch và cam kết về việc nộp số tiền thuế, tiền phạt: 

5. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)
(1)


(2)


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

______________________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Mẫu số: 05/ĐNHT
Theo Thông tư số 28/2008/TT-BTC  ngày  24/12/2008 của Bộ Tài chính


GIẤY ĐỀ NGHỊ

 HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Kính gửi: (cơ quan thu, cơ quan có thẩm quyền hoàn trả)


I. Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả:

Tên tổ chức, cá nhân:
 

Mã số thuế/CMND/HC:.
 Quốc tịch:


Địa chỉ:
 huyện
tỉnh


Điện thoại:
 Fax
 Email:


Số tài khoản:
 tại ngân hàng (Kho bạc Nhà nước):


Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính: 


II. Nội dung đề nghị hoàn thuế/phí/các khoản thu ngân sách Nhà nước: 

1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả:

	Khoản thu

đề nghị hoàn trả
	Số tiền

phải nộp
	Số tiền đã nộp

(hoặc đã khấu trừ)
	Số tiền

đề nghị hoàn
	Thời gian phát sinh khoản đề nghị hoàn
	Lý do đề nghị hoàn trả

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


2. Hình thức đề nghị hoàn trả:

2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách Nhà nước:

Để nộp vào ngân sách Nhà nước (  (hoặc) Tài khoản tạm thu số (1):
 

Tại Kho bạc Nhà nước (2):
tỉnh, thành phố 


Theo Quyết định số (3):
ngày
của 


(hoặc) yêu cầu của cơ quan thu (4):
Mã số cơ quan thu:


Tờ khai Hải quan (5) số :
Loại hình xuất nhập khẩu
ngày


	STT
	Nội dung

các khoản nộp ngân sách
	Mã chương
	Mã ngành

kinh tế (K)
	Mã NDKT

(TM)
	Kỳ thuế
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	


Tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước (ghi bằng chữ):


2.2. Hoàn trả trực tiếp:

Số tiền hoàn trả: bằng số: 
 Bằng chữ:


Hoàn trả bằng: tiền mặt:   (                          chuyển khoản:  (
Chuyển tiền vào tài khoản số:
 Tại ngân hàng (KBNN):


(hoặc) người nhận tiền:
 Số CMND/HC:
cấp ngày
 tại


III. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên TL, bản chính, bản sao)

1.... 

2....
                                                                                 TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
Ghi chú: (1) nộp vào tài khoản tạm thu của cơ quan thu; (2) Kho bạc Nhà nước nơi người nộp thuế còn nợ thuế; (3) quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền; (4) cơ quan thu quản lý đối tượng nộp thuế; (5) chỉ áp dụng với các khoản thu thuế xuất nhập khẩu do Hải quan quản lý.

Mẫu: 08-MST

TỜ KHAI 

ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ 

Tên đơn vị/cá nhân:


Mã số thuế: 


Địa chỉ trụ sở chính: 


Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

	Chỉ tiêu

(1)
	Thông tin đăng ký cũ

(2)
	Thông tin đăng ký mới

(3)

	Ví dụ:

- Chỉ tiêu 4: địa chỉ nhận thông báo thuế

- 



	124 Lò Đúc - Hà Nội
	235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội


Đơn vị/cá nhân cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác.

Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Cấp
Chương
Loại
Khoản




, ngày
tháng
năm
 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN

(ký, ghi họ tên và đóng dấu)
















Mẫu số: 01-1/HTBT


(Ban hành kèm theo Thông tư


số 60/2007/TT-BTC ngày


14/6/2007 của Bộ Tài Chính)





Mẫu số: 01-2/HTBT


(Ban hành kèm theo Thông tư


số 60/2007/TT-BTC ngày


14/6/2007 của Bộ Tài Chính)





Mẫu số: 01/GTGT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 01-1/GTGT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 01-2/GTGT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 01-3/GTGT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 01-4A/GTGT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 01-4B/GTGT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 01-5/GTGT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 02/GTGT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 03/GTGT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 04/GTGT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 06/GTGT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 07/GTGT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 01A/TNDN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 01B/TNDN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 01-1/TNDN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 03/TNDN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)








Mẫu số: 03-1A/TNDN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)








Mẫu số: 03-1B/TNDN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)








Mẫu số: 03-1C/TNDN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)








Mẫu số: 03-2/TNDN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)








Mẫu số: 03-3/TNDN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)








Mẫu số: 05/TNDN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 09/TNDN


(Ban hành kèm theo


Thông tư số 130/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 01-2/TTĐB


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 01/MBAI


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 01/PHLP


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 02/PHLP


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 02/KK-TNCN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 03/KK-TNCN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 04/KK-TNCN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 05/KK-TNCN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 05A/BK-TNCN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 05B/BK-TNCN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 06/KK-TNCN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 06A/BK-TNCN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 06B/BK-TNCN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 06C/BK-TNCN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 06D/BK-TNCN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 09/KK-TNCN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 09A/PL-TNCN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 09C/PL-TNCN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 18/MGT-TNCN


(Ban hành kèm theo Thông tư  số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 20/TXN-TNCN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 01/-MGTH


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)





Mẫu số: 02/NOPT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)
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 5. Đơn vị nộp hộ
     Tax ­withholding agent


 5a. Mã số thuế:
      Tax identification number:


 5b. Tên đơn vị:
       Name


 5c. Địa chỉ:
      Address


 7. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam
     Bussiness licence in Vietnam


 7a. Số giấy phép:
       Number


 7b. Ngày cấp:                            …./…/…….
       Date


 7c. Cơ quan cấp:
       Granted by


 8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng
     Contract objectives


 



_1243324056.vsd
Text:


DATE:


Text:


Check Box


Text:


Text


Text


Text


Label:


Check Box


Check Box


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


Mẫu số: 
Form No:
04.3-ĐK-TCT



